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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC. Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được 
sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp 
trước các loại ngôn ngữ khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  

Cấu tạo mã số tài liệu là dãy số đăng ký cá biệt bao gồm phần chữ in hoa 
và phần số cho biết địa chỉ kho lưu trữ và vị trí xếp giá của tài liệu: 

M_.xxxxx : Phòng Mượn 
D_.xxxxx : Phòng Đọc 
N_.xxxxx : Phòng Thiếu nhi 
CB.xxxxx : Luận án – Luận văn 
TC.xxxxx : Tra cứu 
DC.xxxxx : Phòng Địa chí 
A_.xxxxx : Tiếng Anh 
P_.xxxxx : Tiếng Pháp 
……… 
Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 
thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
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Môn loại Nội dung tài liệu Trang 

000. Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát  3 
100. Triết học 4 
300. Khoa học xã hội, xã hội học & Nhân loại học  8 
320. Khoa học chính trị 10 
330. Kinh tế học  12 
350. Hành chính công & Khoa học quân sự 18 
360. Các vấn đề xã hội và dịch vụ xã hội  18 
370. Giáo dục 19 
390. Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian 21 
400. Ngôn ngữ 23 
500. Khoa học 24 
610. Y học & Sức khoẻ 27 
630. Nông nghiệp & Các công nghệ liên quan 32 
640. Quản lý nhà cửa & Gia đình 33 
650. Quản lý & Quan hệ công cộng 34 
660. Kỹ thuật hoá học 37 
700. Nghệ thuật; Mỹ thuật & Nghệ thuật trang trí  37 
800. Văn học, tu từ học & Phê bình văn học 39 
810. Văn học Mỹ 39 
820. Văn học Anh 40 
830. Văn học bằng các ngôn ngữ Giecmanh 40 

895.922 Văn học Việt Nam  41 
910. Địa lí & Du hành 47 
940. Lịch sử Châu Âu 48 
959.7 Lịch sử Việt Nam 48 
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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. BRAMBLEKIDS. Bách khoa tri thức: Các phát minh làm nên lịch sử = 
Encyclopedia of science. Explore the Inventions / Bramblekids; David Mostyn minh 
hoạ; Phạm Danh Việt dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 47tr.: Hình ảnh; 25cm 

Sách song ngữ. Bilin gual 
Tóm tắt: Trình bày song ngữ Anh-Việt gồm: niên biểu các phát minh, đồ gia 

dụng, điện, xây dựng, trò chơi, in ấn, thắp sáng, y học, quay và dệt, quang học, công 
nghệ in ấn... thể hiện dưới hình ảnh sống động giúp các em hứng thú đọc. 

+ Môn loại: 001 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13471-13472 
 
2/. ALAN NGUYỄN TÚ. Cẩm nang Canva - Thiết kế dễ như chơi: Dành cho 

mọi đối tượng: Giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, chủ doanh 
nghiệp, những người yêu thích và đam mê thiết kế… / Alan Nguyễn Tú, Kỳ Diệu 
Bình. - H.: Công Thương, 2024. - 335tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Canva. Hướng dẫn tạo tài khoản, giao diện 
người dùng, cài đặt và điều chỉnh tài khoản; bố cục thiết kế, phối màu, font chữ; các 
nguyên tắc và phong cách thiết kế; thao tác cơ bản với nội dung thiết kế; chợ ứng 
dụng Canva; tính năng nâng cao của Canva Pro; áp dụng trong dự án sáng tạo từ mọi 
lĩnh vực với Canva; mẹo và thủ thuật thiết kế trong Canva. 

+ Môn loại: 006.6 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21983 
- Phòng Mượn: MD 10308 
 
3/. SYMES, SALLY. Cuốn sách khổng lồ giải đáp 100++ câu hỏi tại sao hóc 

búa - Bách khoa thư Britannica dành cho trẻ em : Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên / Sally 
Symes, Stephanie Warren Drimmer; Kate Slater minh hoạ; Thuỳ Dương dịch. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 272tr.; 28cm. - (Tủ sách bách khoa tri thức) 

Tên sách tiếng Anh: Britannica first big book of why 
Tóm tắt: Giải đáp cho các em những kiến thức về: động vật, cơ thể người, vũ 

trụ, trái đất, thực vật. 
+ Môn loại: 030 / C517S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13446 
 
4/. ĐINH XUÂN DŨNG. Mấy vấn đề về xuất bản và văn hoá đọc Việt Nam 

hiện nay / Đinh Xuân Dũng. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 174tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết về sự nghiệp xuất bản của Việt Nam giai 

đoạn thế kỷ 20 - thế kỷ 21; vai trò của xuất bản trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá của đất nước; quản lý sự nghiệp xuất bản; nhận diện các xu hướng biến đổi 
của việc đọc và văn hoá đọc. 

+ Môn loại: 070.509597 / M126V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62922 
- Phòng Mượn: MH 14733-14734 
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100. TRIẾT HỌC 
 
5/. CHAUCHARD, PAUL. Khám phá sự sống và cái chết / Paul Chauchard; 

Nguyễn Thị Hồng Nhung dịch. - H.: Tri Thức, 2023. - 206tr.; 20cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu những đặc điểm của cuộc sống; các nguyên nhân ngẫu 

nhiên dẫn đến cái chết của tế bào; số phận của tế bào; những con đường của cái chết; 
cuộc chiến chống lại cái chết; nghiên cứu cái chết tự nhiên và quá trình lão hoá. 

+ Môn loại: 128 / KH104PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63045 
- Phòng Mượn: MH 14771-14772 
 
6/. Phân tâm học và Freud, bức chân dung ghép mảnh / Franz Alexander tuyển 

chọn; Đỗ Lai Thuý biên soạn; Việt Chung dịch. - H.: Tri Thức, 2024. - 295 tr.; 22 cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu chân dung của phân tâm học và tư tưởng của Freud; phân 

tích tâm lí và cảm xúc của con người bình thường và bệnh lý, tầm nhìn siêu tâm lý 
học về đời sống tâm trí, nhân học; khám phá ra tính dục trẻ em; bản chất và nguyên 
nhân của nhiễu tâm; quan hệ giữa khuynh hướng lặp lại và các xung năng... 

+ Môn loại: 150.19 / PH121T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22015 
- Phòng Mượn: MH 14731-14732 
 
7/. Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số EQ - Chỉ số cảm xúc: Dành cho trẻ em 

4+ / UTOP; Tạ Văn Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 127tr.: Tranh vẽ; 25cm.  
(Những câu chuyện hay - Những thói quen tốt) 

Tên sách tiếng Anh: Children's Self-Management Series: EQ Stories 
Tóm tắt: Thông qua những lời văn tinh tế và tranh minh hoạ sinh động đem đến 

những câu chuyện kinh điển về trau dồi EQ, giúp các em nâng cao chỉ số EQ, sự tự 
tin, độc lập, lòng bao dung và kỹ năng hợp tác. 

+ Môn loại: 152.4 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13477-13478 
 
8/. IN HYUN JIN. Overthinking - Đời vẫn "Xink" / In Hyun Jin; Vương Thuý 

Quỳnh Anh dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 299tr.; 20cm. - (Người trẻ nghĩ) 
Tóm tắt: Sách xoay quanh các phản ứng vô thức tiêu cực trong suy nghĩ, cảm 

xúc, hành vi, cách giảm thiểu tác động của chúng cũng như phương pháp lựa chọn 
giúp bạn làm chủ cuộc đời mình. 

+ Môn loại: 152.4 / O-435Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62930 
- Phòng Mượn: MH 14749-14750 
 
9/. QIN WEN. Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số IQ - Chỉ số thông minh: 

Dành cho trẻ em 4+ / Qin Wen, Su Na; Tạ Văn Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2024.  
123tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Những câu chuyện hay - Những thói quen tốt) 
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Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện về trí thông minh, giúp trẻ nâng cao khả 
năng tư duy, học hỏi, rèn luyện cho trẻ khả năng quan sát nhạy bén và giúp trẻ tự tin 
hơn. 

+ Môn loại: 153.9 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13473-13474 
 
10/. COUÉ, ÉMILE. Thực hành ám thị và tự kỷ ám thị - Phương pháp ám thị để 

thay đổi tâm thức / Émile Coué; Lương Xuân Bách dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 151tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: How to practice suggestion and autosuggestion 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp bạn hiểu được những bước cơ bản để 

thực hiện kỹ thuật ám thị, từ đó thay đổi suy nghĩ và hành động tích cực trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 154.7 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62958 
- Phòng Mượn: MH 14755-14756 
 
11/. WENXI. Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số AQ - Chỉ số vượt khó: Dành 

cho trẻ em 4+ / WenXi, Li Yuqui; Tạ Văn Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 127tr.: 
Tranh vẽ; 25cm. - (Những câu chuyện hay - Những thói quen tốt) 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện sống động và thú vị giúp trẻ em hiểu rõ 
hơn về AQ, đồng thời rèn luyện và phát triển khả năng ứng phó với nghịch cảnh. Từ 
đó, hi vọng mỗi khi đối mặt với khó khăn các em có thể trở nên lạc quan, tự tin và 
luôn luôn kiên trì. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13475-13476 
 
12/. SHARMA, ROBIN. Tuyên ngôn của người anh hùng đời thường / Robin 

Sharma; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 471tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The everyday hero manifesto 
Tóm tắt: Chắt lọc những nguyên tắc, giao thức và chiến lược tốt nhất giúp phát 

huy tài năng của bản thân trong công việc, sự nghiệp cùng cuộc sống cá nhân; cách 
đúng đắn để giành thắng lợi giữa một thế giới xô bồ nhưng vẫn sống một cách lạc 
quan, chuẩn mực và tao nhã. 

+ Môn loại: 158.1 / T527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62928 
- Phòng Mượn: MH 14745-14746 
 
13/. GIA LINH. Cách đối nhân xử thế của người thông minh / Gia Linh. - H.: 

Lao Động, 2024. - 383tr.; 21cm 
Tóm tắt: Luận bàn về cách đối nhân xử thế, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử qua 

nhiều phương cách như: giáo dục cách mở rộng quan hệ, khả năng nhìn thấu đối 
phương, phát huy khả năng giao tiếp không lời, cách nổi bật trước đám đông, trung 
thực trong giao tiếp và cách đối phó khi gặp mâu thuẫn. 

+ Môn loại: 158.2 / C102Đ 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62929 
- Phòng Mượn: MH 14747-14748 
 
14/. TRẦN VIẾT HOÀN. Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời / 

Trần Viết Hoàn. - Xuất bản lần thứ bảy có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2023. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như 
những sinh hoạt đời thường của Bác. Những lời chỉ bảo ân cần cùng lời dạy thiết 
thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh 
lại các hiện tượng tha hoá về đạo đức xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 170 / Đ108Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62927 
- Phòng Mượn: MH 14743-14744 
 
15/. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Biên soạn: Ngô 

Bá Toại, Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim... - Xuất bản lần thứ 8. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 2 tập; 20cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên 
giáo 

T.1. - 303tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho 

cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 170 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63050 
- Phòng Mượn: MH 14773-14774 
 
16/. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Ngô Bá Toại, 

Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim... biên soạn. - Xuất bản lần thứ 8. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2024. - 2 tập; 20cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên 
giáo 

T.2. - 222tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho 

cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. 

+ Môn loại: 170 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63051 
- Phòng Mượn: MH 14775-14776 
 
17/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Tập hợp những trích dẫn từ các bài viết, bài phát biểu... của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; một số bài nghiên cứu về ý nghĩa, giá trị lý luận 
và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. 

+ Môn loại: 172 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63030 
- Phòng Mượn: MH 14761-14762 
 
18/. NGUYỄN HỮU LONG. Tình thân / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung...; Minh hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 103tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 173 / T312TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13523-13524 
 
19/. NGUYỄN HỮU LONG. Biết ơn / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh hoạ: Trần Khắc Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 109tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 179 / B308-Ơ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13519-13520 
 
20/. NGUYỄN HỮU LONG. Luyện chí / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung...; Minh hoạ: Hoàng Đan. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 109tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 179 / L527CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13529-13530 
 
21/. NGUYỄN HỮU LONG. Nhân từ / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung...; Minh hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 103tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 179 / NH121T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13521-13522 
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22/. GU YUESHAN. Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số MQ - Chỉ số đạo đức: 
Dành cho trẻ em 4+ / Gu Yueshan, Mo Pancao; Tạ Văn Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 
2024. - 127tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Những câu chuyện hay - Những thói quen tốt) 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện cổ tích, truyện dân gian, truyện ngụ 
ngôn thú vị và sinh động, sẽ truyền tải cho trẻ cho trẻ những năng lượng tích cực cho 
bản thân. 

+ Môn loại: 179 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13481-13482 
 
23/. NGUYỄN HỮU LONG. Rèn thân / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung...; Minh hoạ: Nguyễn Thu Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 109tr: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 179 / R203TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13527-13528 
 
24/. NGUYỄN HỮU LONG. Sống đẹp / Nguyễn Hữu Long chủ biên, Phạm 

Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung...; Minh hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 105tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Em lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ) 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản đơn dựa trên ý nghĩa của các câu ca dao, 
tục ngữ, thành ngữ Việt Nam nhằm truyền tải những bài học đạo đức đến các em 
thiếu nhi. 

+ Môn loại: 179 / S455Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13525-13526 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
25/. Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc / Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng... - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2023. - 21cm 

T.1. - 259tr. 
Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu một số vấn đề lý luận về xây dựng nền văn 

hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng và phát triển nền văn hoá 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

+ Môn loại: 306 / GI-550G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62939 
- Phòng Mượn: MA 28207-28208 
 
26/. PHẠM ĐỨC DƯƠNG. Các nền văn hoá biển ở Việt Nam / Phạm Đức 

Dương chủ biên. - H.: Tri Thức, 2024. - 239tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm) 
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Tóm tắt: Khái quát lịch sử cổ xưa về cái nhìn biển của Việt Nam và giới thiệu 
các nền văn hoá biển ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / C101N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22011 
- Phòng Mượn: MA 28189-28190 
 
27/. HOA SƠN. Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái / 

Hoa Sơn; Thành Khang, Thuỷ Tiên dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024.  
182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện hài hước dí dỏm về xử thế của người 
Do Thái ở nhiều lĩnh vực khác nhau: giao tiếp, giáo dục, cuộc sống... giúp bạn có 
những giây phút thư giãn tuyệt vời và nghiệm ra nhiều bài học thú vị trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 306.4 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62945 
- Phòng Mượn: MA 28219-28220 
 
28/. CAO THỊ HẢI YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Văn hoá ứng xử 

Hồ Chí Minh trong xây dựng con người mới / Cao Thị Hải Yến sưu tầm, biên soạn.  
H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 255tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh; những nội 

dung cơ bản trong văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hoá ứng xử Hồ 
Chí Minh trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và một số chuyện kể 
về văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 306.4 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63033 
- Phòng Mượn: MA 28235-28236 
 
29/. UHLS, YALDA T. Những bà mẹ truyền thông và các ông bố kỹ thuật số: 

Xử lý nỗi sợ khi nuôi dạy con trong thời đại kỹ thuật số / Yalda T. Uhls; Quách Kim 
dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 279tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Media moms & digital dads 
Tóm tắt: Gồm những hướng dẫn nuôi dạy con trong thời đại kỹ thuật số; thời 

gian sử dụng thiết bị dành cho trẻ sơ sinh và trẻ tập đi; kỷ nguyên của công nghệ di 
động; bộ não kỹ thuật số; phương tiện truyền thông đại chúng và đời sống xã hội; 
danh tiếng, fomo và selfies; học tập, giáo dục trong thời đại kỹ thuật số; trò chơi điện 
tử và học tập. 

+ Môn loại: 306.874 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62943 
- Phòng Mượn: MA 28215-28216 
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320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 

30/. TRỊNH QUỐC VIỆT. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà 
nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay: Sách chuyên khảo / Trịnh Quốc Việt.  
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực 
nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước. Phân tích nội 
dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước. Đánh giá thực 
trạng kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra từ góc nhìn 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Những yếu tố tác động và xác định các yêu cầu, đề xuất các 
nhóm giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong kiểm soát quyền lực nhà nước 
ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 320.109597 / T550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62924 
- Phòng Mượn: MH 14737-14738 
 
31/. ĐẬU XUÂN LUẬN. Biển đảo Việt Nam mến yêu / Đậu Xuân Luận, Đặng 

Việt Thuỷ. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 223tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Gồm những kiến thức cơ bản về biển, luật biển của quốc tế và Việt 
Nam. Trình bày vai trò, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của đảo, quần đảo, 
vịnh, vũng, các bãi biển ở nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Môn loại: 320.109597 / B305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22012 
- Phòng Mượn: MA 28191-28192 
 
32/. TRẦN NGỌC BÌNH. Dấu ấn Hoàng Sa / Trần Ngọc Bình. - H.: Nxb. Hà 

Nội, 2024. - 93tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm) 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử Hoàng Sa; Hiệp ước Patenotre; ký ức Hoàng Sa; 

sự kiện từ Trung Quốc; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. 
+ Môn loại: 320.109597 / D125Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22013 
- Phòng Mượn: MA 28193-28194 
 
33/. VŨ TRỌNG HÙNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời 

đại: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam hiện nay / 
Vũ Trọng Hùng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; một số vấn đề lý luận, 
thực tiễn về giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt Nam hiện 
nay; giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho 
thanh niên Việt Nam hiện nay. Một số bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh về thanh 
niên và giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. 

+ Môn loại: 320.53209597 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63028 
- Phòng Mượn: MA 28231-28232 
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34/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, 

phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, 
hạnh phúc / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 58tr.; 19cm 

Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng, 
kết quả nổi bật về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy truyền thống yêu nước 
và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 323.1597 / GI-561C 
- Phòng Mượn: MA 28243-28244 
 
35/. NGUYỄN KHẮC TRAI. Công tác binh vận của Đảng trong kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước: Sách chuyên khảo / Nguyễn Khắc Trai. - H.: Quân đội Nhân 
dân, 2024. - 235tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước (1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Luận giải công tác binh vận của Đảng trong giai đoạn 1969 - 1975; 
phân tích làm rõ chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Trung ương Cục miền 
Nam về công tác binh vận; rút ra những bài học kinh nghiệm và vận dụng trong xây 
dựng Quân đội hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63009 
- Phòng Mượn: MH 14757-14758 
 
36/. Vận dụng những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng: Sách chuyên khảo / Lê Trung Kiên chủ biên; Trần Minh 
Trưởng, Đỗ Xuân Tuất... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bối cảnh, yêu cầu và giải pháp vận dụng những giá 
trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V121D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62926 
- Phòng Mượn: MH 14741-14742 
 
37/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Dĩ 

bất biến, ứng vạn biến / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
258tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp biên niên sự kiện, bài viết, những câu chuyện kể thể hiện tư 

tưởng ngoại giao hoà bình, hữu nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng 
sáng tạo truyền thống ngoại giao của dân tộc trong điều kiện hoàn cảnh mới, từ đó 
tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

+ Môn loại: 327.597 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63027 
- Phòng Mượn: MA 28229-28230 
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38/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng 

ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao 
toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" / Nguyễn Phú Trọng.    H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 59tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong 
công cuộc đổi mới đất nước. Những kết quả nổi bật của đối ngoại, ngoại giao trong 
những năm qua. Thời đại ngày nay và yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại, ngoại 
giao. Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong 
thời gian tới. 

+ Môn loại: 327.597 / K250TH 
- Phòng Mượn: MA 28241-28242 
 
39/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao 

Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" / Nguyễn Phú 
Trọng. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 807tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, 
điện ... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gồm những bài học kinh 
nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát 
triển tư duy chiến lược của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, góp phần định 
hướng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 327.597 / X126D 
- Phòng Mượn: MA 28179-28180 
 
40/. LƯU VĂN LỢI. Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước Hội nghị Pari / 

Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ đồng chủ biên. - Xuất bản lần thứ hai. - H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2023. - 410tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại lịch sử về một giai đoạn có tính chất bước ngoặt trong cuộc 
kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước trên mặt trận ngoại giao của Việt Nam, 
giúp nhìn lại một cách bao quát các hoạt động ngoại giao của Nhà Trắng trong kế 
hoạch chiến tranh của Giônxơn, lập trường của Việt Nam là trước sau như một, nhất 
quán sáng ngời. 

+ Môn loại: 327.597073 / T307X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63012 
- Phòng Mượn: MA 28225-28226 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
41/. LÝ HUY. Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền - Kiếm 

tiền và giữ tiền? / Lý Huy; Vương Hiểu Nhã minh hoạ; Đặng Minh Anh dịch. - H.: 
Thế giới, 2024. - 96tr.: Tranh; 24cm. - (Sách kinh tế cho Gia đình và trẻ em) 

Tóm tắt: Giải đáp kiến thức kinh tế để hiểu rõ các quy tắc kinh doanh trong thế 
giới biến đổi khôn lường qua những câu hỏi: Kiếm tiền và giữ tiền; nghèo khổ và 
giàu có; ngân hàng và tiền; công việc và tiền lương; giá cả và thị trường; doanh thu 
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và lợi nhuận; thuế và người nộp thuế; đầu tư và đầu cơ; kinh tế Việt Nam và kinh tế 
thế giới. 

+ Môn loại: 330 / S102K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13485-13486 
 
42/. LÝ HUY. Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền - Mua 

nhà hay thuê nhà? / Lý Huy; Vương Hiểu Nhã minh hoạ; Đặng Minh Anh dịch. - H.: 
Thế giới, 2024. - 108tr.: Tranh; 24cm. - (Sách kinh tế cho Gia đình và trẻ em) 

Tóm tắt: Giải đáp cách suy nghĩ vấn đề theo tư duy của một nhà kinh tế, nâng 
cao nhận thức và năng lực phán đoán qua các câu hỏi: Có phải vàng được khai thác 
càng nhiều thì giá vàng sẽ càng rẻ không? Đôi giày mà cũng có thể trở thành sản 
phẩm đầu tư sao? Thuê nhà rẻ hơn mua nhà rất nhiều, vậy tại sao mọi người vẫn 
muốn mua nhà?... 

+ Môn loại: 330 / S102K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13483-13484 
 
43/. LÝ HUY. Sách kinh tế học vụi nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền - Những 

điều bạn cần biết để tiền đẻ ra tiền / Lý Huy; Vương Hiểu Nhã minh hoạ; Đặng Minh 
Anh dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 108tr.: Tranh; 24cm. - (Sách kinh tế cho Gia đình 
và trẻ em) 

Tóm tắt: Giải đáp về sự biến đổi và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh, xây 
dựng tư duy kinh tế qua những câu hỏi: Làm thế nào để trở thành một CFO thành 
công? Chuỗi vốn là gì? Tại sao không nên chỉ so sánh chỉ số CDP? Tại sao thế giới 
không thể sử dụng một đồng tiền chung?... 

+ Môn loại: 330 / S102K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13487-13488 
 
44/. LÝ HUY. Sách kinh tế học vui nhộn: Những câu hỏi kinh tế ra tiền - Tại 

sao không in nhiều tiền hơn để ai cũng giàu có? / Lý Huy; Vương Hiểu Nhã minh 
hoạ; Đặng Minh Anh dịch. - H.: Thế giới, 2024. - 108tr.: Tranh; 24cm. - (Sách kinh 
tế cho gia đình và trẻ em) 

Tóm tắt: Giải đáp vấn đề xây dựng nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và tiền 
bạc qua những câu hỏi: Tại sao không in nhiều tiền hơn để ai cũng giàu có? Tại sao 
nhiều người cảm thấy lương của mình thấp hơn mức lương trung bình? Giá trị tài sản 
cá nhân lên đến hàng tỷ đồng có phải là tự do về tài chính không?... 

+ Môn loại: 330 / S102K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13489-13490 
 
45/. Phát triển kinh tế số ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Mạnh Hùng 

(đồng chủ biên); Lê Minh Nghĩa,... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 319tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm của một số 
quốc gia về phát triển kinh tế số; thực trạng, quan điểm, giải pháp và những vấn đề 
đặt ra đối với phát triển kinh tế số của Việt Nam giai đoạn 2016-2025. 
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+ Môn loại: 330.0285 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21979 
- Phòng Mượn: MA 28171-28172 
 
46/. KIYOSAKI, ROBERT T. Để có một tương lai tài chính tươi sáng / Robert 

T.Kiyosaki; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 433tr.; 
21cm 

Tên sách nguyên bản: Fake: Fake money. Fake teachers. Fake asets 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về tài chính giúp xác định điều gì là "thật" 

và thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống tài chính của cá nhân, để từ đó giúp sử dụng 
tiền bạc hiệu quả và tránh được những rủi ro. 

+ Môn loại: 332.024 / Đ250C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62940 
- Phòng Mượn: MA 28209-28210 
 
47/. ROCKEFELLER, DAVID. Cách kiếm tiền của David Rockefeller / David 

Rockefeller; Mai Yên Thi dịch. - H.: Tri thức, 2023. - 94tr.; 20cm 
Tóm tắt: Cung cấp phương pháp tư duy, trí tưởng tượng sáng tạo cùng những 

kinh nghiệm thực tế áp dụng được trong thế giới ngân hàng hiện đại; cách tương tác 
giữa doanh nghiệp và xã hội không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới bởi mối 
liên hệ của nó với sự phát triển của xã hội, với sự thịnh vượng quốc gia và nền kinh 
tế toàn cầu. 

+ Môn loại: 332.1 / C102K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63044 
- Phòng Mượn: MA 28239-28240 
 
48/. ROLIH, ROBERT. Quyết định triệu đô = The million dollar decision: Lật 

tẩy mánh khoé thao túng trong đầu tư tài chính tăng thêm hàng triệu đô la vào giá trị 
tài sản cá nhân / Robert Rolih; Phụng Nguyệt dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 246tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên đầu tư để thành công về mặt tài chính cùng 
một số nguyên tắc xử thế, giúp bạn trở nên kỷ luật hơn và trở thành một nhà đầu tư 
dài hạn, lạc quan, sáng suốt. 

+ Môn loại: 332.6 / QU605Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62942 
- Phòng Mượn: MA 28213-28214 
 
49/. Giáo trình lập & thẩm định dự án đầu tư - Lý thuyết - Tình huống thực tế - 

Bài tập: Sách dành cho những người muốn khởi nghiệp thành công / Đỗ Phú Trần 
Tình chủ biên; Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên... - Tái bản lần thứ 2. - H.: 
Tài chính, 2024. - 364tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư; Phương pháp lập dự 
án đầu tư; Phân tích tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường của dự án; Phân 
tích kỹ thuật và tổ chức nhân lực của dự án; Phân tích tài chính của dự án đầu tư... 
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+ Môn loại: 332.6071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21981 
- Phòng Mượn: MA 28175-28176 
 
50/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Đường đi tới tương lai / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. 
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu làm rõ tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về xây dựng nhà nước phát triển, phục vụ nhân dân; xây dựng một nền 
chính trị liêm khiết. 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63032 
- Phòng Mượn: MH 14765-14766 
 
51/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Hành trình đổi mới và sáng tạo / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 206tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, câu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng 

đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, sự lựa chọn đúng đắn 
để tìm đường đi cho dân tộc, những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về con đường 
cứu nước, giải phóng dân tộc... 

+ Môn loại: 335.4346 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63031 
- Phòng Mượn: MH 14763-14764 
 
52/. NGUYỄN KHẮC NHO. Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống nhân trí 

dũng Việt Nam / Nguyễn Khắc Nho. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2023. - 283tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; trí tuệ 
ở thời đại Hồ Chí Minh; đạo đức và nhân cách Bác Hồ; tư tưởng ngoại giao hoà bình 
và nhân nghĩa của Bác; cũng như tấm gương Nhân - Trí - Dũng của Người. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63015 
- Phòng Mượn: MH 14759-14760 
 
53/. TRẦN NHÂM. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài / Trần Nhâm. - Xuất 

bản lần thứ 3. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 571tr.; 22cm 
Tóm tắt: Tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản 

về cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề 
chiến lược và sách lược cách mạng, tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc... 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22014 
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- Phòng Mượn: MH 14729-14730 
 
54/. NGUYỄN KHẮC NHO. Hồ Chí Minh về văn hoá làm người / Nguyễn Khắc 

Nho. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 303tr.; 21cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu, luận giải quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện 

những giá trị về tư tưởng, đạo đức và nhân cách văn hoá Hồ Chí Minh cho thấy những 
điều cốt lõi làm nên chủ nghĩa nhân văn cao đẹp của Người, một chủ nghĩa nhân văn 
cộng sản trong cốt cách một nhà hiền triết phương Đông. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62925 
- Phòng Mượn: MH 14739-14740 
 
55/. ĐÀO ĐÌNH TUẤN. Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh / Đào Đình Tuấn.  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 327tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày khái niệm và cơ sở hình thành nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí 

Minh; các nội dung và giá trị của nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh. 
+ Môn loại: 335.4346 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62923 
- Phòng Mượn: MH 14735-14736 
 
56/. HỒ BÁ THÂM. Sức mạnh tư duy Hồ Chí Minh / Hồ Bá Thâm. - In lần thứ 

2 có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 223tr.; 21cm. - (Di sản 
Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Trình bày các dạng trí tuệ, trí tuệ thông minh và quá trình hình thành 
tư duy, trí tuệ thiên tài Hồ Chí Minh; tư duy Hồ Chí Minh - tư duy Marxist trong 
chiều sâu dân tộc và thời đại; tư duy Hồ Chí Minh gắn tình cảm với tri thức, tư tưởng 
và hành động; phong cách Hồ Chí Minh với việc phát huy nhân tố con người; phát 
huy sức mạnh, phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong đổi mới và hiện đại hoá. 

+ Môn loại: 335.4346 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63035 
- Phòng Mượn: MH 14769-14770 
 
57/. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng 

cường, thịnh vượng / Hoàng Anh, Trần Văn Đông (chủ biên), Phan Thị Thanh Hải... 
- H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 195tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết về nội dung thanh niên Việt Nam học tập và làm 
theo Bác Hồ để xây dựng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc, khơi dậy 
và phát huy khát vọng phát triển của thanh niên... góp phần xây dựng đất nước Việt 
Nam hùng cường, thịnh vượng. 

+ Môn loại: 335.4346 / T515TR 
- Phòng Mượn: MH 14753-14754 
 
58/. VŨ NGỌC KHÁNH. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Hồ Chí Minh và 

truyền thống đạo đức dân tộc / Vũ Ngọc Khánh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 267tr.; 
21cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống đạo đức dân tộc, đạo 
đức Nho giáo, tâm thức folklore Việt Nam; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư 
cách là một học thuyết; minh triết Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước, minh triết 
trong cuộc đời thường; học thuyết Hồ Chí Minh trong tiến trình văn hoá và phát triển. 

+ Môn loại: 335.4346 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63034 
- Phòng Mượn: MH 14767-14768 
 
59/. PHẠM CHÂU THÀNH. Thuế và ra quyết định tài chính / Phạm Châu 

Thành, Hứa Trung Phúc. - H.: Tài chính, 2024. - 233tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thuế và giới thiệu nội dung cơ bản 

về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác, quyết toán thuế và 
những vấn đề chung của ra quyết định tài chính; thời giá tiền tệ và ra quyết định đầu 
tư vốn; ra quyết định tài chính doanh nghiệp; ra quyết định tài chính cá nhân. 

+ Môn loại: 336.2 / TH507V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22004 
- Phòng Mượn: MA 28181-28182 
 
60/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Về bốn cuộc cách mạng công nghiệp / Nguyễn 

Lân Dũng. - H.: Dân trí, 2023. - 256tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn toàn diện về các cuộc cách mạng công nghiệp, 

từ máy hơi nước đến trí tuệ nhân tạo và thảo luận về những tác động tiềm ẩn của 
chúng đối với tương lai. 

+ Môn loại: 338 / V250B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62941 
- Phòng Mượn: MA 28211-28212 
 
61/. DANI, SAMIR. Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm và Logistics / Samir 

Dani; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H.: Công Thương, 2024. - 358tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Food supply chain management and logistics 
Tóm tắt: Cung cấp những khái niệm mới về quản lý và đổi mới trong chuỗi 

cung ứng thực phẩm; tập trung áp dụng công nghệ 4.0 vào quá trình thiết lập chuỗi 
cung ứng thực phẩm bền vững; đưa ra những thách thức trong vận hành và tương lai 
đồng thời đề xuất giải pháp để quản lý chuỗi cung ứng một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 338.4 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21982 
- Phòng Mượn: MA 28177-28178 
 
62/. PHẠM CÔNG THƯỞNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của 

thời đại: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững và sự vận dụng ở Việt Nam 
hiện nay: Sách chuyên khảo / Phạm Công Thưởng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024.  
152tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững và định hướng 
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. 
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+ Môn loại: 338.9597 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63029 
- Phòng Mượn: MA 28233-28234 
 
63/. NGUYỄN NGỌC SƠN. Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Sơn (chủ biên), Nguyễn Thị Phương Thu, Ngô Quốc 
Dũng, Bùi Thị Thanh Huyền. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 319tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đề cập đến cơ sở lý luận về kinh tế ban đêm như khái niệm, nội hàm, 
đặc trưng, lợi ích và rủi ro của kinh tế ban đêm, cũng như các mô hình kinh tế ban 
đêm; thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam và các nhân tố tác động đến 
phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam; đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng và 
giải pháp phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21980 
- Phòng Mượn: MA 28173-28174 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
64/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Người gieo những hạt giống đỏ / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 211tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, câu nói 

chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc 
với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi, động viên. Làm rõ hơn các quan niệm 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ, vị trí vai trò của cán bộ, tiêu chuẩn người cán 
bộ trong đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ. 

+ Môn loại: 352.609597 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63026 
- Phòng Mượn: MA 28227-28228 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
65/. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG. An ninh phi truyền thống ở Biển Đông - Cơ 

hội và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Cường Chủ 
biên. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 199tr.; 23cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm) 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Biển 
Đông; thực trạng an ninh phi truyền thống và hợp tác an ninh phi truyền thống ở Biển 
Đông; cơ hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.2809597 / A105N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22010 
- Phòng Mượn: MA 28187-28188 
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370. GIÁO DỤC 
 
66/. NGÔ QUỲNH TRANG. Phương pháp học tập thông minh / Ngô Quỳnh 

Trang soạn dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 163tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng dành cho 
học sinh trung học) 

Tóm tắt: Những phương pháp học tập hỗ trợ học sinh trong quá trình rèn luyện 
bản thân: Nắm bắt từng phút trên lớp; phải nắm vững cả sách giáo khoa và sách tham 
khảo bên ngoài; giỏi suy nghĩ tổng kết; có tài liệu riêng của bản thân; chuẩn bị trước, 
ôn tập sau; học cách khiêm tốn học hỏi; người có thể tự học sẽ càng nhanh thành 
công; hãy quý trọng thời gian như sinh mệnh của mình; học tập có kế hoạch càng nhẹ 
nhàng hiệu quả; nhẹ nhàng đối mặt với thi cử; mở rộng bí quyết học tập. 

+ Môn loại: 371.3028 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62984 
- Phòng Mượn: MA 28223-28224 
 
67/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: An toàn khi ở 

ngoài / Lam Tuyền. - H.: Văn học, 2024. - 63tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho 
học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi)) 

Tóm tắt: Phân tích những nguy hiểm khác nhau để trẻ nhận biết và ứng phó với 
các tình huống xảy ra trong cuộc sống: không đá bóng trên đường, không trượt patin 
trên đường, không trèo qua lan can trên đường... 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13505-13506 
 
68/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: An toàn khi ở 

nhà / Lam Tuyền. - H.: Văn học, 2024. - 63tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho học 
sinh tiểu học (6 - 9 tuổi)) 

Tóm tắt: Phân tích những nguy hiểm khác nhau để trẻ nhận biết và ứng phó với 
các tình huống xảy ra trong cuộc sống: tránh xa lò vi sóng, chiếc quạt, máy giặt, vợt 
muỗi, máy sấy tóc... 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13507-13508 
 
69/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: An toàn khi ở 

trường / Lam Tuyền. - H.: Văn học, 2024. - 63tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho 
học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi)) 

Tóm tắt: Phân tích những nguy hiểm khác nhau để trẻ nhận biết và ứng phó với 
các tình huống xảy ra trong nhà trường: cẩn thận khi lên xe, không mang thú cưng 
đến lớp, cẩn thận với bụi phấn, không nhịn tiểu trong giờ học... 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13509-13510 
 
70/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: Biết tự lập / Lam 

Tuyền. - H.: Văn học, 2024. - 79tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho học sinh tiểu 
học (6 - 10 tuổi)) 
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Tóm tắt: Dạy trẻ những kỹ năng để trẻ tự sắp xếp công việc của bản thân: tự 
ăn, tự mặc quần áo, tự vệ sinh cá nhân, bảo vệ bản thân, biết chia sẻ, gọn gàng và 
sạch sẽ... 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13511-13512 
 
71/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: Kiến thức về an 

toàn / Lam Tuyền. - H.: Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ -, 2024. - 79tr.: 
Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho học sinh tiểu học (6 - 10 tuổi)) 

Tóm tắt: Giới thiệu các loại biển báo "cấm hút thuốc", "cấm bơi", "cấm vào", 
"đá lở", "cấm lại gần"… giúp trẻ học được kiến thức và kỹ năng an toàn bảo vệ bản 
thân trước những tình huống nguy hiểm. 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13517-13518 
 
72/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: Thói quen tốt / 

Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 79tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho học sinh 
tiểu học (6 - 10 tuổi)) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, giã từ các thói 
quen xấu, xây dựng tính cách tốt trong quá trình trưởng thành của mình. 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13513-13514 
 
73/. LAM TUYỀN. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ: Tự bảo vệ mình/ 

Lam Tuyền. - H.: Văn học, 2024. - 79tr.: Tranh vẽ; 24cm. - (Sách dành cho học sinh 
tiểu học (6 - 10 tuổi)) 

Tóm tắt: Thông qua những tình huống, những câu chuyện giúp trẻ có được 
những kỹ năng và cách xử lý tình huống để bảo vệ bản thân và gia đình: khi người lạ 
gõ cửa, kẻ trộm đột nhập vào nhà, nhà bị cháy, trong nhà có người già ngất xỉu... 

+ Môn loại: 372.37 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13515-13516 
 
74/. Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+ : Sách giáo dục. Mầm non. Tương 

tác. - H.: Thanh niên, 2024. - Hình ảnh. - 24cm. - (Starkids) 
Sticker tương tác với bài học 
T.1. - 31tr. 
+ Môn loại: 372.7 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13497-13498 
 
75/. Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+ : Sách giáo dục. Mầm non. Tương 

tác. - H.: Thanh niên, 2024. - Hình ảnh. - 24cm. - (StarKid) 
Sticker tương tác với bài học 
T.2. - 31tr. 
+ Môn loại: 372.7 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13499-13500 
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76/. Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+ : Sách giáo dục. Mầm non. Tương 

tác. - H.: Thanh niên, 2024. - Hình ảnh. - 24cm. - (StarKid) 
Sticker tương tác với bài học 
T.3. - 31tr. 
+ Môn loại: 372.7 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13501-13502 
 
77/. Học toán Montessori - Phát triển trí tuệ 4+ : Sách giáo dục. Mầm non. Tương 

tác. - H.: Thanh niên, 2024. - Hình ảnh. - 24cm. - (StarKid) 
Sticker tương tác với bài học 
T.4. - 31tr. 
+ Môn loại: 372.7 / H419T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13503-13504 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
78/. VÕ VĂN THÀNH. Văn hoá Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam / Võ Văn 

Thành chủ biên. - H.: Tri Thức, 2024. - 227tr.; 21cm 
Tóm tắt: Vài nét sơ lược về thân thế và sự nghiệp của nhà văn Sơn Nam. Giới 

thiệu văn hoá vật thể và phi vật thể vùng đất Nam Bộ qua cái nhìn của nhà văn Sơn 
Nam. 

+ Môn loại: 390.095977 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62944 
- Phòng Mượn: MA 28217-28218 
 
79/. TRỊNH QUANG DŨNG. Văn minh trà Việt / Trịnh Quang Dũng. - Tái bản.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 812tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc xuất xứ của trà Việt; nghệ thuật thưởng trà; nghệ 

thuật và văn hoá trà Việt qua nền trà cụ độc đáo. Giới thiệu nghề khai thác, canh tác 
trà Việt trải qua hơn 5.000 năm lịch sử của dân tộc. 

+ Môn loại: 394.109597 / V115M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21978 
 
80/. LIU XIANGHE. Những câu chuyện bồi dưỡng chỉ số LQ - Chỉ số học tập: 

Những câu chuyện hay - Những thói quen tốt. Dành cho trẻ em 4+ / Liu Xianghe; Tạ 
Văn Đạt dịch. - H.: Thanh niên, 2024. - 127tr.: Hình ảnh; 25cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ thay đổi thái độ học, xây dựng phương pháp học khoa 
học, phát triển thói quen học tập tốt và tìm ra cách học phù hợp cho riêng mình. 

+ Môn loại: 398.2 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13479-13480 
 
81/. VŨ NGỌC KHÁNH. Truyện truyền kỳ Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh, 

Nguyễn Quang Ân sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023.  
335tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 398.209597 / TR527TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62946 
- Phòng Mượn: MV 24825-24826 
 
82/. Ca dao, dân ca Việt Nam đặc sắc / Phan Khải (Tổng hợp). - H.: Hồng Đức, 

2024. - 231tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài ca dao dân ca về: Lịch sử - đất nước; giáo dục 

đạo đức; tình cảm gia đình; tình yêu đôi lứa; phong tục tập quán; chống Mỹ cứu nước; 
lao động và quan hệ xã hội. 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62949 
- Phòng Mượn: MV 24831-24832 
 
83/. Ca dao, tục ngữ Việt Nam tuyển chọn / Phạm Tuấn (Tổng hợp). - H.: Hồng 

Đức, 2024. - 259tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.809597 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62951 
- Phòng Mượn: MV 24835-24836 
 
84/. ÁNH DƯƠNG. Đồng dao cho bé: Em học em chơi - Phát triển kĩ năng vận 

động, làm việc nhóm: Dành cho bé từ 0 - 6 tuổi / Biên soạn: Ánh Dương; Minh hoạ: 
Nguyễn Ngọc Thuỷ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 19tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 398.809597 / Đ455D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13493-13494 
 
85/. ÁNH DƯƠNG. Đồng dao cho bé: Thiên nhiên quanh em - Phát triển tư duy 

ngôn ngữ, cảm xúc: Dành cho bé từ 0 - 6 tuổi / Biên soạn: Ánh Dương; Minh hoạ: 
Nguyễn Ngọc Thuỷ. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 19tr.: Tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 398.809597 / Đ455D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13495-13496 
 
86/. VŨ NGỌC PHAN. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - H.: 

Kim Đồng, 2024. - 2 tập; 23cm 
T.1. - 326tr. 
Tóm tắt: Tổng quan về tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Khái niệm, nội dung 

và hình thức của tục ngữ, ca dao. Tục ngữ, ca dao được thể hiện qua vũ trụ, con 
người, đất nước, xã hội. 

+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22008 
- Phòng Mượn: MB 8904-8905 
 
87/. Tục ngữ, Ca dao, Dân ca Việt Nam tinh tuyển / Tổng hợp: Phan Khải, Phạm 

Tuấn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 2 tập; 21cm 
T.1. - 203tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62947 
- Phòng Mượn: MV 24827-24828 
 
88/. VŨ NGỌC PHAN. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái 

bản lần thứ 4. - H.: Kim Đồng, 2024. - 2 tập; 23cm 
T.2. - 397tr. 
Tóm tắt: Trình bày tục ngữ về hôn nhân và gia đình, dân ca các vùng miền, tục 

ngữ, ca dao, dân ca của đồng bào miền núi. 
+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22009 
- Phòng Mượn: MB 8906-8907 
 
89/. Tục ngữ, Ca dao, Dân ca Việt Nam tinh tuyển / Tổng hợp: Phan Khải, Phạm 

Tuấn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 2 tập; 21cm 
T.2. - 211tr. 
+ Môn loại: 398.809597 / T506NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62948 
- Phòng Mượn: MV 24829-24830 
 
90/. Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam chọn lọc / Phan Khải (Tổng hợp). - H.: Hồng 

Đức, 2024. - 187tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.9 / TH107NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62950 
- Phòng Mượn: MV 24833-24834 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
91/. TAMMET, DANIEL. Mỗi từ là một chú chim đang chờ ta dạy hót: Chạm 

trán với những bí ẩn và ý nghĩa của ngôn ngữ / Daniel Tammet; Khánh Trang dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 327tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Every word is a bird we teach to sing: encounters with the 
mysteries and meanings of language 

Tóm tắt: Hành trình lý thú xuyên qua thế giới của từ ngữ, chữ viết, những câu 
chuyện ý nghĩa và những khía cạnh tinh tế, sức mạnh sâu xa của ngôn ngữ con người. 

+ Môn loại: 402 / M452T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62957 
- Phòng Mượn: MB 8910-8911 
 
92/. LÊ TRỌNG NGHĨA. Tiếng Việt ân tình / Lê Trọng Nghĩa chủ biên. - In lần 

3. - H.: Thế giới, 2024. - 21cm 
T.1. - 341tr. 
Tóm tắt: Khám phá vẻ đẹp tinh tế của tiếng Việt trên nhiều bình diện, chú giải 

xuất xứ từ nguyên nghĩa và ngữ nghĩa của nhiều từ, tổ hợp từ trong tiếng Việt hiện 
đại với 5 nhóm từ đáng lưu ý: từ Hán Việt; chính tả; địa danh; thành ngữ, tục ngữ, 
quán ngữ và một số nội dung khác. 
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+ Môn loại: 495.922 / T306V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62956 
- Phòng Mượn: MB 8908-8909 

 
500. KHOA HỌC 

 
93/. THOMAS, ISABEL. Nhà khoa học - Những câu chuyện truyền cảm hứng 

từ những nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới / Isabel Thomas biên soạn; Jessamy 
Hawke minh hoạ; Lê Thị Mai Trang dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 144tr.: Ảnh, hình vẽ; 
28cm 

Tên sách tiếng Anh: Scientist: Inspiring tales of the world's brightest scientific 
minds 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về các nhà khoa học nổi tiếng và những 
phát minh của họ theo nhiều cách đặc biệt và chỉ ra rằng có nhiều cách khác nhau để 
làm khoa học. 

+ Môn loại: 509.2 / NH100KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21976 
- Phòng Mượn: MC 6367 
 
94/. LIVIO, MARIO. Ngôn ngữ của đối xứng = The Equation That Couldn't Be 

So Solved / Mario Livio; Phạm Văn Thiều dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2023. - 420tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Tầm quan trọng của đối xứng trong mọi ngóc ngách của đời sống con 
người lẫn nghiên cứu khoa học, đồng thời lần theo lịch sử phát triển toán học và việc 
giải các phương trình, các hàm đối xứng từ thời cổ đại đến hiện đại, đặc biệt là lý 
thuyết nhóm của Évariste Galois, phương trình của Diophantus. 

+ Môn loại: 512 / NG454NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62954 
- Phòng Mượn: MC 6372-6373 
 
95/. BRAMBLEKIDS. Bách khoa tri thức: Khám phá vũ trụ = Encyclopedia of 

science: Explore the space / Bramblekids; Moreno Chiacciera, Imran Kelly minh hoạ; 
Phạm Danh Việt dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 47tr.: Hình ảnh; 25cm 

Sách song ngữ. Bilin gual 
Tóm tắt: Giới thiệu về vũ trụ, các thiên hà, các tiểu hành tinh, hệ mặt trời, các 

trạm không gian, mặt trăng của chúng ta... dưới dạng hình ảnh minh hoạ, sống động 
giúp các bé hứng thú khi đọc sách. 

+ Môn loại: 523 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13469-13470 
 
96/. FLICKER, FELIX. Ma thuật của vật chất: Tinh thể, hỗn độn và phép thuật 

của vật lý / Felix Flicker; Phạm Miên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
393tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The magick of matter 
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Tóm tắt: Đưa bạn đọc vào cuộc phiêu lưu thực nghiệm trong vật lý vật chất 
ngưng tụ, cơ chế khoa học đằng sau những bí ẩn của thuật giả kim, chuyển hoá và 
nhiều hơn thế nữa. Hướng dẫn về cách khai thác các hoạt động bí ẩn của thế giới tự 
nhiên để trở thành một pháp sư thời hiện đại. 

+ Môn loại: 530 / M100TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62955 
- Phòng Mượn: MC 6374-6375 
 
97/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao băng trơn trượt? Và nhiều thắc mắc khác 

về vật chất = A question of science: Why is ice slippery? / Anna Claybourne; Minh 
hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh 
hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ về vật chất: Vật liệu là gì? 
mọi thứ được làm bằng gì? nguyên tử và phân tử to cỡ nào? vì sao băng trơn trượt? 
tại sao không khí lại vô hình?... 

+ Môn loại: 530 / V300S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13455-13456 
 
98/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao Mặt Trăng không rụng xuống? Và nhiều 

thắc mắc khác về các lực = A question of science: Why doesn't the moon fall down? 
/ Anna Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ: Lực là gì? vì sao Mặt Trăng 
không rụng xuống? tại sao gọng vó không rơi xuống nước? chiếc dù cứu sống bạn 
thế nào?... 

+ Môn loại: 530 / V300S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13449-13450 
 
99/. FRANK CLOSE. Nhà vật lý hay siêu điệp viên, Bruno Pontecorvo và hai 

nửa cuộc đời / Frank Close; Phạm Nam Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 567tr.; 21cm. - (Khoa học khám phá) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà vật lý người Italia Bruno 
Pontecorvo dưới góc nhìn của một nhà vật lý và những đóng góp của ông đối với 
khoa học. 

+ Môn loại: 530.092 / NH100V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62953 
- Phòng Mượn: MC 6370-6371 
 
100/. CLAYBOURNE, ANNA. Bạn có nghe được âm thanh trong không gian 

không? Và nhiều thắc mắc khác về âm thanh = A question of science: Can you hear 
sounds in space? / Anna Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. 
STEM) 
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Tóm tắt: Giái đáp những thắc mắc của các em nhỏ về âm thanh: Âm thanh là 
gì? âm thanh lọt vào tai bạn như thế nào? tại sao bạn không thể nhìn thấy sóng âm 
thanh... 

+ Môn loại: 534 / B105C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13451-13452 
 
101/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao gương phản chiếu ảnh ngược? Và nhiều 

thắc mắc khác về ánh sáng = A question of science: Why does a mirror show things 
back to front? / Anna Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ về ánh sáng: Ánh sáng là gì? 
ánh sáng đi đâu khi bạn tắt nó đi? vì sao gương phản chiếu ảnh ngược? tại sao mặt 
trăng toả sáng?... 

+ Môn loại: 535 / V300S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13453-13454 
 
102/. CLAYBOURNE, ANNA. Sét đến từ đâu? Và nhiều thắc mắc về điện = A 

question of science: Where does lightning come from? / Anna Claybourne; Minh 
hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh 
hoạ; 26vm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ về điện: Điện là gì? điện từ 
đâu ra? điện biến thành ánh sáng như thế nào? tại sao xe đẩy hàng lại tấn công bạn?... 

+ Môn loại: 537 / S207Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13447-13448 
 
103/. BRAMBLEKIDS. Bách khoa tri thức: Khám phá trái đất = Encyclopedia 

of science: Explore the Earth / Bramblekids; David Mostyn minh hoạ; Phạm Danh 
Việt dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 47tr.: Hình ảnh; 25cm 

Sách song ngữ. Bilin gual 
Tóm tắt: Trình bày trái đất, khí quyển, hang động, khí hậu, mây, sự xói mòn, 

lục địa. động đất, bản đồ, niên đại địa chất, đại dương, sông, núi lửa... được cấu tạo, 
hình thành như thế nào thể hiện hình ảnh sống động giúp cho các em thiếu nhi hứng 
thú khi đọc. 

+ Môn loại: 550 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13467-13468 
 
104/. BRAMBLEKIDS. Bách khoa tri thức: Khám phá đại dương = 

Encyclopedia of science: Explore the Ocean / Bramblekids; David Mostyn minh hoạ; 
Phạm Danh Việt dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 47tr.: Hình ảnh; 25cm 

Sách song ngữ. Bilin gual 
Tóm tắt: Trình bày dưới dạng song ngữ Anh-Việt gồm đại dương là gì? Đáy 

đại dương, các vùng đại dương, thuỷ triều thảm đỏ dưới biển, các loại tàu biển, cá 
đại dương, chim biển, rùa biển, động vật giáp xác,... thể hiện hình ảnh sống động, 
hấp dẫn giúp các em khám phá dưới đại dương. 

+ Môn loại: 551.46 / B102KH 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13465-13466 
 
105/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Những bí ẩn sinh giới / Nguyễn Lân Dũng. - H.: 

Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 215tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vi sinh vật, thực vật và động vật. Những vi sinh 

vật cực đoan, vi sinh vật nhỏ bé, địa y, cổ khuẩn. Khám phá về thực vật, cây ăn thịt, 
cây cỏ may, cây cổ thụ, các loài hoa, thảo dược. Đa dạng sinh học, động vật đa năng, 
sự tương tác giữa động vật và con người, sự tương tác giữa động vật và cảnh quan… 

+ Môn loại: 570 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62952 
- Phòng Mượn: MC 6368-6369 
 
106/. CLAYBOURNE, ANNA. Cây làm thế nào ăn được ruồi? Và nhiều thắc 

mắc khác về thực vật = A question of science: How can a plant eat a fly? / Anna 
Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giái đáp những thắc mắc của các em nhỏ về thực vật: Thực vật là gì? 
tại sao thực vật không có miệng? tại sao thực vật không thể đi lại? xương rồng tồn 
tại trong sa mạc như thế nào?... 

+ Môn loại: 580 / C126L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13457-13458 
 
107/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao chim cánh cụt không bay được? Và nhiều 

thắc mắc khác về động vật = A question of science: Why can't penguins fly? / Anna 
Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ về động vật: Động vật là ai? 
loài nhện có trái tim không? cách loài rắn nuốt nguyên con nai? loài nào ăn thịt 
người?... 

+ Môn loại: 590 / V300S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13459-13460 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
108/. ROBERTS, ALICE. Atlas giải phẫu cơ thể người: Hướng dẫn trực quan 

chính xác / Alice Roberts; Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh dịch; Nguyễn Xuân 
Thuỳ hiệu đính; Lê Văn Cường giới thiệu. - H.: Dân trí, 2020. - 512tr.: Hình ảnh; 
30cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về giải phẫu người: ngực, ổ bụng, chậu 
hông và đáy chậu, lưng, chi dưới, chi trên, đầu, cổ, thần kinh, sọ cũng như mô tả sự 
tiến hoá của loài người, mô tả cơ thể người từ mức độ phân tử của sự sống, cấu trúc 
bộ gen, giải phẫu tế bào... cùng những chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan. 

+ Môn loại: 612 / A110GI 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4883 
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109/. BRAMBLEKIDS. Bách khoa tri thức - Khám phá cơ thể người = 
Encylopedia of science - Explore The Human Body: Sách song ngữ / Bramblekids; 
David Mostyn minh hoạ; Phạm Danh Việt dịch. - H.: Dân Trí, 2024. - 46tr.: Minh 
hoạ; 25cm 

Tóm tắt: Giải thích tường tận cách các cơ quan hoạt động, giúp duy trì sự sống 
và sức khoẻ. Từ bộ não đến trái tim, từ hệ tiêu hoá đến hệ hô hấp, mọi thứ đều được 
minh hoạ sinh động, dễ hiểu và dễ ghi nhớ. 

+ Môn loại: 612 / B102KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13463-13464 
 
110/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Hiểu về cơ thể để khoẻ mạnh / Nguyễn Lân Dũng.  

H.: Dân trí, 2024. - 219tr.; 21cm. - (Tủ sách sức khoẻ) 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về cấu tạo và hoạt động của các bộ phận trong cơ 

thể người như: da, xương, hệ cơ, hệ thị giác, tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn... và hướng 
dẫn thực hiện các thí nghiệm liên quan đến chức năng của các cơ quan. 

+ Môn loại: 612 / H309V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62965 
- Phòng Mượn: ME 9242-9243 
 
111/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao mắt ta không rớt ra ngoài? Và nhiều thắc 

mắc khác về cơ thể người = A question of science: Why don't eyeballs fall down? / 
Anna Claybourne; Minh hoạ: Matt Lilly; Như Quỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 31tr.: Minh hoạ; 26cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM) 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của các em nhỏ về cơ thể người: Cơ thể 
chúng ta hoạt động như thế nào? tại sao con người không thể bay? vì sao mắt ta không 
rớt ra ngoài?... 

+ Môn loại: 612 / V300S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13461-13462 
 
112/. NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt - Năng lượng cốt yếu của cuộc sống / 

Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2024. - 148tr.: 
Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thân nhiệt của cơ thể người; thân 
nhiệt và các chức năng của cơ thể; hạ thân nhiệt - kẻ thù thầm lặng của sức khoẻ; 
nguyên nhân gây hạ thân nhiệt; hạ thân nhiệt và các bệnh lý; chế độ dinh dưỡng và 
tập luyện; liệu pháp tăng thân nhiệt; thân nhiệt và các chứng đau cơ... 

+ Môn loại: 612 / TH121NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62967 
- Phòng Mượn: ME 9246-9247 
 
113/. NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt: Quyết định sinh lão bệnh tử / Biên 

soạn: Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H.: Hồng Đức, 2024. - 159tr.: 
Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chăm sóc sức khoẻ thông qua kiểm soát 
thân nhiệt của cơ thể: Chứng giảm thân nhiệt ảnh hưởng đến sức khoẻ như thế nào, 
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năng lượng nuôi sống cơ thể; những bệnh tật phát sinh do hạ thân nhiệt; phương pháp 
chẩn đoán xem cơ thể có bị lạnh hay không... 

+ Môn loại: 612 / TH121NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62968 
- Phòng Mượn: ME 9248-9249 
 
114/. DELAY, JEAN. Tâm sinh lý học con người / Jean Delay; Nguyễn Thị 

Hồng Nhung dịch. - H.: Tri Thức, 2023. - 179tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tâm sinh lý học con người; chức năng tâm lý 

và chức năng cơ thể; các loại tâm thần và các loại cơ thể; các ứng dụng thực tiễn của 
nghệ thuật tâm sinh lý học con người. 

+ Môn loại: 612.8 / T120S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63046 
- Phòng Mượn: ME 9260-9261 
 
115/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Chăm sóc người cao tuổi: Cẩm nang cho sức 

khoẻ người cao tuổi / Nguyễn Lân Dũng. - H.: Dân trí, 2024. - 167tr.; 21cm. - (Tủ 
sách sức khoẻ) 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 
như: chế độ dinh dưỡng, vận động, đề phòng tai nạn té ngã, sức khoẻ tinh thần, các 
bệnh lý thường gặp, người cao tuổi với các hoạt động cộng đồng và vấn đề quản lý 
tài sản cho người cao tuổi. 

+ Môn loại: 613 / CH114S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62960 
- Phòng Mượn: ME 9232-9233 
 
116/. LẬP THẠCH HOÀ. Ăn uống phòng và chữa bệnh: Canh dưỡng sinh: Phát 

minh mới nhất của người Nhật về bí quyết phòng ngừa và tự chữa bệnh nan y hiệu 
nghiệm thần kỳ / Nguyên tác Nhật ngữ: Lập Thạch Hoà; Phiên dịch Hoa ngữ: Thạch 
Thượng Nghi; Phiên dịch Việt ngữ: Trần Anh Kiệt. - H.: Hồng Đức, 2023. - 143tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kết quả hữu hiệu của canh dưỡng sinh khắc chế được 
tế bào ung thư và các bệnh nan y. Nhiều phương thức trị bệnh đơn giản khác gồm cả 
việc rèn luyện thể lực, thể dục dưỡng sinh, một số toa thuốc đơn giản nhưng hiệu quả 
để điều trị các bệnh nguy hiểm và dai dẳng như thận, tiểu đường... 

+ Môn loại: 613.2 / Ă115U 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63056 
- Phòng Mượn: ME 9264-9265 
 
117/. OHSAWA, GEORGE. Thực dưỡng - Hướng dẫn cách thức thay đổi số 

phận / George Ohsawa; Lê Hà Lộc soạn dịch. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2023.  
141tr.; 19cm. - (Tủ sách Thực dưỡng) 

Tóm tắt: Giới thiệu về chế độ ăn uống và chọn lựa thức ăn nhằm mục đích tạo 
cho con người một sức khoẻ tốt và đạt đến hạnh phúc thực sự. 

+ Môn loại: 613.2 / TH552D 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63057 
- Phòng Mượn: ME 9266-9267 
 
118/. BREWER, SARAH. Hiểu và ứng dụng nhanh: Phương pháp thư giãn: 

Nguồn cảm hứng sống vui khoẻ và thanh thản mỗi ngày / Sarah Brewer; Duyên 
Nguyễn dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 135tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Instant relaxation 
Tóm tắt: Gồm các phương pháp truyền thống của cả phương Tây và phương 

Đông, các bài tập sẽ chỉ cho bạn cách đem thư giãn vào thực tế để giảm căng thẳng 
ngay lập tức mà không cần thay đổi quá nhiều lối sống hiện tại của bạn. 

+ Môn loại: 613.7 / H309V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62963 
- Phòng Mượn: ME 9238-9239 
 
119/. HIỂU NHÂN. Bí quyết dưỡng sinh cổ truyền - Khí công và ẩm thực / Hiểu 

Nhân; Phong Đào dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 279tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tổng hợp những điểm nổi bật trong bí quyết dưỡng sinh của 72 danh 

nhân cổ Trung Quốc để kéo dài tuổi thọ trong những vấn đề ăn uống đủ chất dinh 
dưỡng, tập thể dục thể thao vừa sức, sinh hoạt điều độ, dùng thuốc theo hướng dẫn 
của thầy thuốc để trị bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / B300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62962 
- Phòng Mượn: ME 9236-9237 
 
120/. VƯƠNG VĂN LIÊU. Khám định bệnh bằng máy đo huyết áp / Vương 

Văn Liêu biên soạn; Đỗ Đức Ngọc bổ sung. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. 
222tr.: Minh hoạ; 21cm. - (Khí công y đạo) 

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu về khí công y đạo Việt Nam; một số 
kiến thức về y học cổ truyền, khám định bệnh bằng máy đo huyết áp và chữa bệnh 
bằng khí công y đạo. 

+ Môn loại: 615.8 / KH104Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62959 
- Phòng Mượn: ME 9230-9231 
 
121/. BÙI QUỐC CHÂU. Tuyển tập đồ hình diện chẩn - điều khiển liệu pháp & 

xoa bóp Việt Nam: Phản xạ học Việt Nam / Bùi Quốc Châu. - H.: Hồng Đức, 2023.  
36tr.: Hình vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Selected diagrams of face diagnosis - cybernetic therapy 
and Vietnamese massage (Vinamassage): Vietnamese reflexology 

Tóm tắt: Trình bày một số đồ hình phản chiếu ở mặt cũng như một phần những 
huyệt đã khám phá và những lý thuyết căn bản của phương pháp xoa bóp Việt Nam 
để chữa một số bệnh không nguy hiểm, nhất là các bệnh về rối loạn chức năng. 

+ Môn loại: 615.8 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63055 
- Phòng Mượn: ME 9262-9263 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 03/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

31 
 

 
122/. OHSAWA, GEORGE. Châm cứu & nền triết học Viễn Đông / George 

Ohsawa; Huỳnh Văn Ba dịch. - Tái bản. - H.: Hồng Đức, 2023. - 107tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày mối tương quan giữa lý thuyết châm cứu học và nền tảng 

triết học Viễn Đông như các lý thuyết âm dương, ngũ hành... 
+ Môn loại: 615.8 / CH120C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63058 
- Phòng Mượn: ME 9268-9269 
 
123/. TRÌNH KẾ VĂN. Những biểu hiện và điều trị hệ tiết niệu / Trình Kế Văn 

(Chủ biên), Trương Hải Anh, Lý Thiên Vũ; Dịch: Phạm Trung Hiếu...- H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 187tr.: Hình; 21cm. - (Y học thường thức) 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về hệ tiết niệu; những bất thường do bệnh hệ tiết 
niệu; các xét nghiệm liên quan đến đường tiết niệu; những bệnh lý đường tiết niệu 
thường gặp; phương pháp điều trị bệnh; đảm bảo vệ sinh, chú ý đến thói quen ăn 
uống và tủ thuốc gia đình. 

+ Môn loại: 616.6 / NH556B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62966 
- Phòng Mượn: ME 9244-9245 
 
124/. NGUYỄN VĂN THÔNG. Đột quỵ - Nguy cơ thường gặp và điều trị dự 

phòng / Nguyễn Văn Thông. - H.: Dân trí, 2024. - 199tr.; 21cm. - (Tủ sách sức khoẻ) 
Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về nguyên nhân và các yếu tố nguy 

cơ của đột quỵ, tập trung vào những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được trong đời 
sống sinh hoạt hàng ngày nhằm giảm tỷ lệ mắc đột quỵ, tử vong và khuyết tật, giúp 
người bệnh đột quỵ nhanh chóng hoà nhập cộng đồng. 

+ Môn loại: 616.8 / Đ458QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62964 
- Phòng Mượn: ME 9240-9241 
 
125/. REYNOLDS, SHIRLEY. Bị trầm cảm tôi phải làm gì? = Am I depressed 

and what can I do about it? : Áp dụng liệu pháp tâm lý CBT để giải quyết chứng trầm 
cảm và chán nản tuổi teen / Shirley Reynolds, Monka Parkinson; Đoàn Thanh Vân 
dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 335tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về trầm cảm; nắm bắt các triệu chứng của trầm 
cảm; biết cách đối mặt với những ý nghĩ tiêu cực và hành vi nguy hại; gợi ý các chiến 
lược và công cụ để chống lại trầm cảm... 

+ Môn loại: 616.85 / B300TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62969 
- Phòng Mượn: ME 9250-9251 
 
126/. IKEGAWA, AKIRA. Mẹ Nhật thai giáo: Cảm ơn con đã chọn bố mẹ / 

Akira Ikegawa; Lê Giang dịch. - In lần 11. - H.: Lao Động, 2024. - 163tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức thai giáo, kiến thức khoa học trong chăm sóc, giáo 

dục thai nhi và trẻ nhỏ của các bà mẹ Nhật Bản để chuẩn bị cho quá trình nuôi dạy 
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con một cách tốt nhất: Tạo liên kết với con từ khi còn là bào thai, giao tiếp từ trong 
bụng mẹ, giữ tâm trạng hạnh phúc cho mẹ, hướng dẫn quá trình sinh nở khoa học - 
an toàn, những nguyên tắc quan trọng trong nuôi dạy con... 

+ Môn loại: 618.2 / M200NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62961 
- Phòng Mượn: ME 9234-9235 
 
127/. CRAWFORD, MERLE J. Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày: Kết hợp giáo 

dục trong những hoạt động hằng ngày cho trẻ và gia đình / Merle J. Crawford, 
Barbara Weber; Dịch: Hoàng Quốc Chính...; Hiệu đính: Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng 
Thu Trang. - In lần thứ 5. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 271tr.; 24cm. - (Cẩm nang 
nuôi dạy trẻ tự kỷ) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Autism intervention every day! Embedding 
activities in daily routines for young children and their families 

Tóm tắt: Khái quát về tự kỷ và trị liệu can thiệp sớm. Giới thiệu những kỹ năng 
cung cấp nền tảng cho việc học cách tương tác, giao tiếp và tham gia vào các hoạt 
động ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng dành cho trẻ tự kỷ, giúp phụ huynh, gia 
đình và người chăm sóc hỗ trợ trẻ tự phát triển bản thân. 

+ Môn loại: 618.92 / C105TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21999 
- Phòng Mượn: ME 9224-9225 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
128/. NGUYỄN QUANG TIN. Thực hành nông nghiệp hữu cơ / Nguyễn Quang 

Tin. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 175tr.; 21cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững) 
Tóm tắt: Nêu khái niệm, quá trình hình thành, lợi ích, nguyên tắc và tiêu chuẩn 

quốc gia về nông nghiệp hữu cơ. Giới thiệu các biện pháp kỹ thuật trong thực hành 
nông nghiệp hữu cơ, trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ. 

+ Môn loại: 631.5 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62971 
- Phòng Mượn: MF 4201-4202 
 
129/. ZALESKI, LAURIE. Nông trại Ngộ nghĩnh: Cuộc sống đầy bất ngờ của 

tôi với 600 con vật giải cứu / Laurie Zaleski; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 348tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Funny farm: My unexpected life with 600 rescue animals 
Tóm tắt: Câu chuyện về lòng tốt ở mọi nơi, về lời hứa được gìn giữ, về những 

sinh vật vô tội bị bỏ rơi rồi tìm thấy một mái nhà. Đó cũng là câu chuyện chân thật, 
dí dỏm về những con người với nghị lực sống, lòng trắc ẩn và niềm lạc quan mãnh 
liệt, về những loài vật dũng cảm, phi thường, vui tính, đáng yêu có thể khiến bạn rơi 
nước mắt và phải bật cười.. 

+ Môn loại: 636.08 / N455TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62970 
- Phòng Mượn: MF 4200 
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640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 
 
130/. VAILLANT, JEAN-PIERRE. Thuật nấu ăn cho khoẻ và ngon / Jean-Pierre 

Vaillant; Huỳnh Văn Ba phỏng dịch và chú thích. - H.: Hồng Đức, 2024. - 173tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Cung cấp một số thực đơn gồm món ăn ngon, đa dạng được chế biến 
từ nhiều nguyên liệu khác nhau, theo nhiều cách khác nhau, từ đơn giản đến cầu kì, 
đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong việc chăm sóc sức khoẻ nói chung và 
phòng, chữa bệnh nói riêng. 

+ Môn loại: 641.5 / TH504N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62972 
- Phòng Mượn: MD 10309-10310 
 
131/. NGÔ QUỲNH TRANG. Hành trình trưởng thành / Ngô Quỳnh Trang soạn 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 197tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng dành cho học sinh 
trung học) 

Tóm tắt: Tổng kết 7 bí kíp có ảnh hưởng lớn nhất tới cả cuộc đời các bạn trẻ đó 
là nhận thức được về bản thân; lập kế hoạch cho tương lai; học tập trau dồi tri thức; 
từng bước đi đến thành công; nắm chắc mỗi ngày trong cuộc đời; tạo dựng mối quan 
hệ tốt với mọi người; hãy đứng thẳng người trước những gian nguy. 

+ Môn loại: 646.7 / H107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62985 
- Phòng Mượn: ME 9252-9253 
 
132/. NGÔ QUỲNH TRANG. Tự lập không hề khó / Ngô Quỳnh Trang soạn 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 162tr.; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng dành cho học sinh 
trung học) 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của khả năng tự lập, đồng thời trao đổi một 
số bí quyết nhỏ để vượt qua những khó khăn gặp phải trong cuộc sống và học tập. 

+ Môn loại: 646.7 / T550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62988 
- Phòng Mượn: ME 9258-9259 
 
133/. NGÔ QUỲNH TRANG. Hoàn thiện bản thân mỗi ngày / Ngô Quỳnh 

Trang soạn dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 170tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng 
dành cho học sinh trung học) 

Tóm tắt: Rèn luyện những kĩ năng cho con trẻ về đối nhân xử thế, khả năng sắp 
xếp cuộc sống và khả năng giao tiếp với các bạn cùng lớp, tâm lí chịu áp lực kém... 
học cách xử lý các mối quan hệ, mang đến một vài những gợi mở có ích trong cuộc 
sống. 

+ Môn loại: 646.7 / H406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62986 
- Phòng Mượn: ME 9254-9255 
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134/. NGÔ QUỲNH TRANG. Kỹ năng để thành công: Trang bị kỹ năng sống 
cho trẻ. Con sẽ lớn khôn và trưởng thành / Ngô Quỳnh Trang soạn dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2024. - 202tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách kỹ năng dành cho học sinh trung học) 

Tóm tắt: Gồm các kỹ năng cần thiết để học sinh vững bước đến thành công qua 
khả năng quản lý thời gian, tư duy logic, khả năng giao tiếp, lãnh đạo... 

+ Môn loại: 646.7 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62987 
- Phòng Mượn: ME 9256-9257 
 
135/. NAUMBURG, CARLA. Cha mẹ mỉm cười, con hạnh phúc: Cẩm nang 

giúp cha mẹ giữ bình tĩnh và cân bằng trong hành trình nuôi dạy con / Carla 
Naumburg; Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Hoài Anh dịch. - In lần thứ 2. - H.: Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 226tr.; 24cm. - (Bình tĩnh dạy con) 

Tóm tắt: Đưa ra những điểm kích hoạt phản ứng thiếu kiểm soát của cha mẹ 
đồng thời chỉ ra các phương pháp để cha mẹ bình tĩnh hơn, thư giãn hơn và cân bằng 
hơn trong khi giao tiếp và nuôi dạy con. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22000 
- Phòng Mượn: ME 9226-9227 
 
136/. BARKLEY, RUSSELL A. Nuôi dạy trẻ mắc chứng rối loạn tăng động 

giảm chú ý ADHD / Russell A. Barkley; Trâm Vũ dịch. - H.: Công Thương, 2024. 
306tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: 12 principles for raising a child with ADHD 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về hội chứng tăng động giảm chú ý 

(ADHD). Giới thiệu 12 nguyên tắc trong nuôi dạy trẻ mắc hội chứng ADHD giúp 
giảm thiểu được các triệu chứng của bệnh và các vấn đề liên quan, củng cố mối quan 
hệ với trẻ và nuôi dạy trẻ tốt hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 649 / N515D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22001 
- Phòng Mượn: ME 9228-9229 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
137/. KAPUTA, CATHERINE. 10 chiến lược định vị thương hiệu cá nhân trong 

thời đại số / Catherine Kaputa; Nguyễn Thị Hải Nhi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2024. - 315tr.; 21cm 

Tên sách Tiếng Anh: The new brand you: How to wow in the new world of work 
Tóm tắt: Giới thiệu về cách xây dựng thương hiệu bản thân trong môi trường 

công sở hiện đại gồm: Các nguyên tắc chung khi xây dựng thương hiệu cá nhân, đề 
cập đến 10 chiến lược định vị thương hiệu bản thân hàng đầu và bổ sung các yếu tố 
gây ấn tượng cho thương hiệu cá nhân. 

+ Môn loại: 650.1 / M558CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62933 
- Phòng Mượn: MA 28195-28196 
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138/. TADASHI YANAI. 1 thắng 9 bại - Câu chuyện khởi nghiệp và gây dựng 

thương hiệu của ông chủ UNIQLO - tỷ phú giàu nhất Nhật Bản / Tadashi Yanai ; 
Dịch: Nguyễn Phương Hồng... ; Hà Việt Anh hiệu đính. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 207tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nêu bật triết lý kinh doanh của Uniqlo để trở thành công ty lớn mạnh 
như ngày nay. Chỉ ra điểm yếu của các doanh nghiệp Nhật Bản thua trên thương 
trường thế giới vì đã không phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại nhỏ. Nhấn 
mạnh sự quan trọng của việc phân tích nguyên nhân thất bại, từ đó suy nghĩ thấu đáo 
cho chiến lược tiếp theo. Đề cập đến tỷ lệ 1 thắng 9 bại. Vấn đề quan trọng là phát 
hiện ra những nguy cơ thất bại ngay từ giai đoạn trứng nước để mau chóng loại bỏ 
hoặc điều chỉnh. 

+ Môn loại: 658.1 / M458TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22003 
- Phòng Mượn: MA 28185-28186 
 
139/. HALL, RICHARD. Làm thế nào xây dựng doanh nghiệp thành công? = 

How to succeed by creating your own business: Start-ups, pivots and pop-ups: Khởi 
nghiệp - Xoay trục - Thử nghiệm / Richard Hall, Richard Bell; Vũ Cẩm Thanh dịch.  
Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kỹ năng và kiến thức về quá trình khởi nghiệp; những lợi 
thế, khó khăn phải đối mặt, các giải pháp khả thi cho từng vấn đề gặp phải; giới thiệu 
những tấm gương khởi nghiệp thành công, các bài học khởi nghiệp quý báu. 

+ Môn loại: 658.1 / L104TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62936 
- Phòng Mượn: MA 28201-28202 
 
140/. WOERNER, STEPHANIE L. Tương lai số: Bốn lộ trình để nắm bắt giá 

trị số / Stephanie L. Woerner, Perter Weill, Ina M. Sebastian; Hà Kim Ngân dịch.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 223tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Future ready 
Tóm tắt: Đưa ra định nghĩa về một công ty sẵn sàng cho tương lai số, bao gồm 

cả những khía cạnh "mềm" như xây dựng tầm nhìn rõ ràng, ngôn ngữ nội bộ chung 
và văn hoá doanh nghiệp cho đến những thay đổi "cứng" về nền tảng công nghệ. Bốn 
lộ trình đưa doanh nghiệp đến tương lai số bao gồm: số hoá; làm hài lòng khách hàng 
trước tiên; tập trung luân phiên; xây dựng đơn vị mới. 

+ Môn loại: 658.4 / T561L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22002 
- Phòng Mượn: MA 28183-28184 
 
141/. SCHULTZ, HOWARD. Vươn lên từ đáy: Hành trình tái hiện giấc mơ Mỹ/ 

Howard Schultz, Joanne Gordon; Võ Công Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 
2024. - 551tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm hai câu chuyện đan xen ghi lại những trải nghiệm của hai tác giả 
với nhiều nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, thách thức những quan niệm cũ về vai 
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trò của doanh nghiệp trong xã hội, luôn cố gắng cân bằng giữa lợi nhuận và tính nhân 
văn, giải quyết những vấn đề xã hội với cùng sự sáng tạo và táo bạo như cách họ làm 
để thay đổi nhận thức của thế giới. 

+ Môn loại: 658.4 / V560L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62931 
- Phòng Mượn: MH 14751-14752 
 
142/. JAMES RICKARDS. Kệ hàng trống: Đứt gãy chuỗi cung ứng trong nền 

kinh tế toàn cầu / James Rickards; Trần Thị Ngân Tuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 311tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Sold out 
Tóm tắt: Phân tích về sự khủng hoảng của chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò 

của tiền tệ; chia sẻ những dự đoán của tác giả về một nền kinh tế mới sau dịch bệnh, 
đồng thời chỉ cách cho người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp đón đầu những khủng 
hoảng sắp tới. 

+ Môn loại: 658.8 / K250H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62938 
- Phòng Mượn: MA 28205-28206 
 
143/. HAMMOND, RICHARD. Marketing dịch vụ - Bí quyết trở thành lựa chọn 

hàng đầu của khách hàng / Richard Hammond; Lê Hoàng Nhật Linh dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2024. - 319tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Friction/ Reward 
Tóm tắt: Sách cung cấp những công cụ và kích thích doanh nghiệp phải cật lực 

nghĩ ra cách trong việc xây dựng những trải nhiệm để thu hút khách hàng. 
+ Môn loại: 658.8 / M109D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62975 
- Phòng Mượn: MA 28221-28222 
 
144/. BLY, ROBERT W. Bí kíp viết Content đỉnh cao = The content marketing 

handbook: Cách tăng gấp đôi hiệu quả chiến dịch Marketing / Robert W. Bly; Nhật 
Linh dịch. - H.: Hồng Đức, 2024. - 334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức nền tảng của content marketing; triển khai các 
chiến thuật content marketing; chuyển đổi hoạt động content marketing thành bán 
hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / B300K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62937 
- Phòng Mượn: MA 28203-28204 
 
145/. WITT, GREGG L. Khách hàng thế hệ Z - Khám phá lãnh địa bí ẩn của 

văn hoá mua hàng giới trẻ = The gen Z frequency / Gregg L. Witt, Derek E. Baird; 
Thanh Lam dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 336tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc sống, giao tiếp, văn hoá, thói quen mua sắm... của 
thế hệ Z; từ đó nắm bắt thị hiếu và nhu cầu mua sắm của giới trẻ và đưa ra một số 
nguyên tắc mới trong tiếp thị, cách thức để chiếm lĩnh được trái tim của giới trẻ. 
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+ Môn loại: 658.8 / KH102H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62934 
- Phòng Mượn: MA 28197-28198 
 
146/. SQUIRE, PHILIP. Phương pháp bán hàng chuyển đổi: Phát triển các giá 

trị bán hàng giúp mang lại lợi thế cạnh tranh / Philip Squire; Lê Tiến Thành dịch.   
H.: Hồng Đức, 2024. - 356tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Selling transformed 
Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử cung cấp thông tin cho hoạt động bán hàng hiện 

đại; tâm lý bán hàng và áp lực thời gian; các nguồn lợi thế cạnh tranh trong bán hàng; 
mô hình bán hàng mới; các giá trị tạo nên trải nghiệm bán hàng tích cực; những giá 
trị tiền đề đáng tin cậy; giá trị về tính xác thực... 

+ Môn loại: 658.85 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62932 
- Phòng Mượn: MA 28237-28238 
 
147/. PREVETTE, EARL. Sức mạnh của bán hàng sáng tạo = The power of 

creative selling / Earl Prevette; Hà Thanh Vân dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 267tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp sáng tạo để nâng cao kỹ năng bán hàng 

và phát triển bản thân, giúp bạn trở thành một nhân viên bán hàng thành công và cách 
biến nó thành một nghề đầy ý nghĩa. 

+ Môn loại: 658.85 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62935 
- Phòng Mượn: MA 28199-28200 

 
660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 
148/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Công nghệ lên men / Nguyễn Lân Dũng. - H.: 

Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 203tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về kĩ thuật lên men và các kỹ thuật liên quan; khử trùng 

không khí; công nghệ sản xuất cồn, rượu vang, rượu mạnh, bia, xì dầu, giấm ăn, bánh 
mỳ, acid glutamic, lysine, gibberelline, vi tamin C, vitamin B12 và thuốc kháng sinh. 

+ Môn loại: 664 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62973 
- Phòng Mượn: MD 10311-10312 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
149/. HODGE, SUSIE. Nghệ sĩ - Những câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc 

đời và tác phẩm của các nghệ sĩ = Artists: Inspiring stories of the World's most 
creative minds / Susie Hodge; Jessamy Hawke minh hoạ; Nguyễn Thị Kim Oanh 
dịch. - H.: Dân trí, 2024. - 144tr.: Hình ảnh; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nghệ sĩ nổi tiếng với những sáng tác ở những thời 
điểm và địa điểm khác nhau, họ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mỗi 
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người có hoàn cảnh khác nhau nhưng có điểm chung là sáng tác vì tình yêu với nghệ 
thuật. 

+ Môn loại: 700.92 / NGH250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21975 
- Phòng Mượn: MG 11697 
 
150/. NGUYỄN HỮU THÔNG. Mỹ thuật Huế - Nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu 

tượng trang trí / Nguyễn Hữu Thông. - H.: Thế giới, 2024. - 307tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Phân tích những nhân tố làm nên chân dung văn hoá mỹ thuật Huế; 

chất liệu - kỹ thuật và mối quan hệ giữa chúng với đề tài trang trí; kiểu thức trang trí 
Huế - ý nghĩa và biểu tượng. 

+ Môn loại: 709.59749 / M600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21998 
- Phòng Mượn: MG 11721-11722 
 
151/. HUỲNH THANH BÌNH. Tranh dân gian Nam Bộ / Huỳnh Thanh Bình.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hô Chí Minh, 2024. - 206tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về tranh dân gian Nam Bộ với các thể loại tranh đa dạng: 

tranh mộc bản, tranh minh hoạ vẽ trên giấy, tranh cuộn Phật giáo, tranh kiếng và 
tranh gói. 

+ Môn loại: 741.095977 / TR107D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21997 
- Phòng Mượn: MG 11719-11720 
 
152/. ARESTEIN, JEAN. Bách khoa toàn thư thực hành hội hoạ / Jean Arestein; 

Trịnh Phương Thảo dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 317tr.: Ảnh, tranh 
vẽ; 27cm 

Tóm tắt: Đại cương về hội hoạ và hướng dẫn phương pháp sử dụng dụng cụ vẽ 
và cách vẽ các loại tranh về người, về động vật, phong cảnh, phối cảnh, tạo mảng, bố 
cục bức tranh. Giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của các bậc danh hoạ như Picasso, 
Van Gogh... cùng một vài nhận xét về hội hoạ hiện đại. 

+ Môn loại: 750.3 / B102KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21977 
- Phòng Mượn: MG 11698 
 
153/. NGÔ PHƯƠNG LAN. Phác thảo Điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội 

nhập: Tiểu luận phê bình điện ảnh / Ngô Phương Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
383tr.: Ảnh màu; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về tác phẩm điện ảnh Việt Nam từ những năm 1990 đến nay 
và phong cách của các đạo diễn, các bài phê bình một số bộ phim chọn lọc ghi dấu 
ấn trong thời kỳ đổi mới. Phác thảo sơ đồ các liên hoan phim quốc tế, chặng đường 
đến với quốc tế của điện ảnh Việt Nam, những thách thức và bài học kinh nghiệm 
xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. 

+ Môn loại: 791.4309597 / PH101TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22005 
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- Phòng Mượn: MG 11723 
 
154/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Hồi ký 50 năm mê hát - Năm mươi năm Cải lương/ 

Vương Hồng Sển. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 351tr.: Ảnh; 
20cm 

Tóm tắt: Hồi kí của nhà nghiên cứu cải lương Vương Hồng Sển về quá trình 
hình thành, phát triển và đóng góp của những người nổi tiếng trong ngành nghệ thuật 
này như: Năm Phỉ, Tư Út, cô Bảy Phùng Há, Năm Châu, Thành Được, Út Bạch Lan... 

+ Môn loại: 792.509597 / H452K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62974 
- Phòng Mượn: MG 11737-11738 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
155/. ALAIN. Đoản luận: Văn chương / Alain; Đinh Trần Phương dịch. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 282tr.; 20cm 
Tóm tắt: Sách là tập hợp những suy nghĩ, quan điểm của Alain về văn chương. 

Ông bàn về vai trò của văn chương trong cuộc sống, cách thức mà văn chương tác 
động đến con người cũng như những tiêu chí để đánh giá một tác phẩm văn học. 

+ Môn loại: 801 / Đ406L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63042 
- Phòng Mượn: MB 8920-8921 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
156/. DEAVER, JEFFERY. Bàn tay thợ đồng hồ = The Watchmaker's hand / 

Jeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy dịch. - H.: Lao Động, 2024. - 503tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / B105T 
- Phòng Mượn: MN 12980-12981 
 
157/. YARROS, REBECCA. Cánh Tư = Fourth Wing / Rebecca Yarros; Hoàng 

Anh dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 823tr.; 20cm 
+ Môn loại: 813 / C107T 
- Phòng Mượn: MN 12984-12985 
 
158/. SAGER, RILEY. Những cô gái cuối cùng / Riley Sager; Quách Cẩm 

Phương dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 543 tr.; 21 cm 
Tên sách tiếng Anh: Final girls 
+ Môn loại: 813 / NH556C 
- Phòng Mượn: MN 12986-12987 
 
159/. POWERS, RICHARD. Những hành tinh của Robin: Tiểu thuyết / Richard 

Powers; Đỗ Trí Vương dịch. - H.: Văn học, 2024. - 463tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Bewilderment 
+ Môn loại: 813 / NH556H 
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- Phòng Mượn: MN 12982-12983 
 

820. VĂN HỌC ANH 
 
160/. BURGERMAN, JON. Cảm xúc là gì? / Jon Burgerman; Dịch: Nhã Nam, 

Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Học 
yêu bản thân - Tôn trọng khác biệt) 

Tên sách tiếng Anh: Everybody has feelings 
+ Môn loại: 823 / C104X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16871-16872 
 
161/. BURGERMAN, JON. Lo lắng là gì? / Jon Burgerman; Dịch: Nhã Nam, 

Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm. - (Học 
yêu bản thân - Tôn trọng khác biệt) 

Tên sách tiếng Anh: Everybody worries 
+ Môn loại: 823 / L400L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16867-16868 
 
162/. BURGERMAN, JON. Vóc dáng mình ra sao? / Jon Burgerman; Dịch: Nhã 

Nam, Diệu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 21cm.  
(Học yêu bản thân - Tôn trọng khác biệt) 

Tên sách tiếng Anh: Everybody has a body 
+ Môn loại: 823 / V419D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16869-16870 

 
830. VĂN HỌC BÀNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 

 
163/. BERNHARD, THOMAS. Cháu trai Wittgenstein / Thomas Bernhard; 

Phan Nhu dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 122tr.; 18cm 
+ Môn loại: 833 / CH111TR 
- Phòng Mượn: MN 12990-12991 
 
164/. LINDGREN, ASTRID. Lũ trẻ làng ồn ào: Truyện ngắn / Astrid Lindgren; 

Nguyễn Bích Lan dịch. - Tái bản. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 138tr.; 18cm 
Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Alla vi barn i Bullerbyn 
+ Môn loại: 839.7 / L500TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5403-5404 
 
165/. INGEMUNDSEN, LINNI. Chỉ một giữa một trăm ngàn người = One in a 

hundred thousand / Linni Ingemundsen; Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 267tr.; 20cm 

+ Môn loại: 839.82 / CH300M 
- Phòng Mượn: MN 12988-12989 
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895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 
 
166/. PHONG LÊ. Bốn mươi lăm chân dung thầy và bạn: Phê bình văn học / 

Phong Lê. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 363tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung của các tác phẩm, tác giả văn học lớn cùng thời 

và tiêu biểu cho một thế hệ vàng của văn học Việt Nam hiện đại cũng như các nhà 
nghiên cứu, phê bình văn học, nghệ thuật ghi đậm dấu ấn thời đại. 

+ Môn loại: 895.92209 / B454M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62992 
- Phòng Mượn: MB 8918-8919 
 
167/. PHẠM KHÁNH DUY. Lật những mảnh ghép văn chương: Nghiên cứu 

phê bình văn học / Phạm Khánh Duy. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 190tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học về một số bài thơ, truyện 

ngắn, tiểu thuyết, văn xuôi của các tác giả của nền văn học Việt Nam: Nhận diện cổ 
mẫu trong thơ Xuân Quỳnh; môi trường nông thôn trong truyện ngắn của Nguyễn 
Thị Việt Hà; tinh thần dân tộc trong truyện ngắn yêu nước ở đô thị miền Nam 1954-
1975... 

+ Môn loại: 895.92209 / L124NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62990 
- Phòng Mượn: MB 8914-8915 
 
168/. PHẠM KHÁNH DUY. Thanh âm hào hùng của chiến tranh biên giới Tây 

Nam trong văn học: Phê bình - Tiểu luận / Phạm Khánh Duy. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2023. - 222tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học về đề tài chiến 
tranh biên giới Tây Nam: Dấu ấn văn hoá trong tiểu thuyết Mùa xa nhà của Nguyễn 
Thành Nhân; hồi ký Rừng khộp mùa thay lá của Nguyễn Vũ Điền từ góc nhìn phân 
tâm học; chiến đấu vì nghĩa vụ cao cả và khát vọng trở về của người lính trong tiểu 
thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam... 

+ Môn loại: 895.92209 / TH107A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62989 
- Phòng Mượn: MB 8912-8913 
 
169/. UYÊN ĐÀO. Cây bàng vuông của bé / Uyên Đào; Minh hoạ: Funti 

Kidbooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu 
Biển đảo - Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / C126B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16861-16862 
 
170/. PHÙNG HẠO. Cô giáo ở đảo Lý Sơn / Phùng Hạo; Minh hoạ: Funti 

Kidbooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu 
Biển đảo - Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / C450GI 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16865-16866 
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171/. PHÙNG HẠO. Chú bộ đội tí teo / Phùng Hạo; Minh hoạ: Funti Kidbooks.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu biển đảo - 
Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / CH500B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16863-16864 
 
172/. NGUYỄN THẮM. Em là Hải quân nhí / Nguyễn Thắm Funti Kidbooks 

minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu 
biển đảo - Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / E202L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16857-16858 
 
173/. UYÊN ĐÀO. Heo đất đi Trường Sa / Uyên Đào; Funti Kidbooks minh 

hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu biển 
đảo - Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / H205Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16855-16856 
 
174/. NGUYỄN THẮM. Quê em ở Trường Sa / Nguyễn Thắm; Minh hoạ: Funti 

Kidbooks. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 32tr.: Tranh màu; 21cm. - (Em yêu 
Biển đảo - Biên cương) 

+ Môn loại: 895.9221 / QU250E 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16859-16860 
 
175/. HOÀNG NHƯ MAI. Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ Chủ tịch Hồ Chí 

Minh / Nguyễn Văn Hấn, Hoàng Như Mai. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 392tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.922132 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21994 
- Phòng Mượn: MB 8902-8903 
 
176/. NIÊ THANH MAI. Cánh diều hình nốt nhạc: Dành cho lứa tuổi 6+ / Niê 

Thanh Mai; Tranh: Hau Phan. - H.: Kim Đồng, 2024. - 148tr.; 21cm 
Tác phẩm dự giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ nhất 2023-2025 
+ Môn loại: 895.9223 / C107D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5399-5400 
 
177/. Truyện cười học sinh / Quốc Toản sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Quân đội 

Nhân dân, 2023. - 103tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223008 / TR527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5401-5402 
 
178/. NGUYỄN ĐÌNH TƯ. Dì ghẻ, con chồng / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83tr.; 17cm 
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+ Môn loại: 895.92232 / D300GH 
- Phòng Mượn: MV 24889-24890 
 
179/. BÙI XUÂN BÀO. Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 1925-1945 - Khai sinh 

và tiến trình / Bùi Xuân Bào; Ngân Xuyên dịch. - H.: Tri Thức, 2024. - 431tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của tiểu thuyết hiện đại; các giai đoạn phát triển 

của tiểu thuyết hiện đại; nghiên cứu thời kì phát triển rực rỡ của tiểu thuyết Việt Nam 
giai đoạn 1932 - 1940 và trong thế chiến II. 

+ Môn loại: 895.9223209 / T309TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62991 
- Phòng Mượn: MB 8916-8917 
 
180/. PHẠM QUANG LONG. Chuyện phố: Tiểu thuyết / Phạm Quang Long.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 449tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.922334 / CH527PH 
- Phòng Mượn: MV 24823-24824 
 
181/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Đò dọc: Tiểu thuyết / Bình Nguyên Lộc. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 299tr.; 20cm 
Tên thật của tác giả: Tô Văn Tuấn 
+ Môn loại: 895.922334 / Đ400D 
- Phòng Mượn: MV 24841-24842 
 
182/. HỮU MAI. Hoa ban đỏ / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  

165tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.922334 / H401B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62982 
- Phòng Mượn: MV 24873-24874 
 
183/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Luỹ hoa: Tác phẩm và nhật ký / Nguyễn Huy 

Tưởng; Nguyễn Huy Thắng biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 247tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / L523H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62980 
- Phòng Mượn: MV 24869-24870 
 
184/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Rừng Mắm: Tập truyện ngắn / Bình Nguyên Lộc.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 186tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Tô Văn Tuấn 
+ Môn loại: 895.922334 / R556M 
- Phòng Mượn: MV 24843-24844 
 
185/. AN BÌNH MINH. Bi tráng Trường Sơn: Tiểu thuyết / An Bình Minh. - H.: 

Quân đội Nhân dân, 2024. - 272tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 
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+ Môn loại: 895.92234 / B100TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63011 
- Phòng Mượn: MV 24885-24886 
 
186/. HỒ SỸ HẬU. Cuốn gia phả bị thất lạc: Tiểu thuyết / Hồ Sỹ Hậu. - In lần 

thứ hai. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 402tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / C517GI 
- Phòng Mượn: MV 24839-24840 
 
187/. TRIỆU VẼ. Chỉ cần có yêu thương / Triệu Vẽ. - H.: Văn học, 2024.    

250tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / CH300C 
- Phòng Mượn: MV 24851-24852 
 
188/. PHÁT DƯƠNG. 2 người trong 1 ngăn tủ: Tập truyện ngắn / Phát Dương.- 

Tp. Hồ Chí Min : Nxb. Trẻ, 2023. - 198tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Dương Thành Phát 
+ Môn loại: 895.92234 / H103NG 
- Phòng Mượn: MV 24865-24866 
 

     189/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Lưng người thăm thẳm: Tập truyện ngắn / 
Vũ Thị Huyền Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 225tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / L556NG 
- Phòng Mượn: MV 24853-24854 
 
190/. HOÀI HƯƠNG. Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến 

tranh: Tập truyện ngắn / Hoài Hương. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 278tr.; 21cm.  
(Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.92234 / T123TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62999 
- Phòng Mượn: MV 24881-24882 
 
191/. HOÀNG VIỆT THẮNG. Tết nhớ người ở xa / Hoàng Việt Thắng. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 159tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T258NH 
- Phòng Mượn: MV 24863-24864 
 
192/. SƠN TÙNG. Trái tim quả đất / Sơn Tùng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2023. - 327tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62983 
- Phòng Mượn: MV 24875-24876 
 
193/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Chuyện cười cổ nhân / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 279tr.; 20cm 
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+ Môn loại: 895.9227008 / CH527C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62977 
- Phòng Mượn: MV 24847-24848 
 
194/. NGUYỄN PHAN KHIÊM. Để lại những dấu chân / Nguyễn Phan Khiêm.  

H.: Văn học, 2024. - 307tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.922803 / Đ250L 
- Phòng Mượn: MV 24821-24822 
 
195/. Du ký Việt Nam trên Nam Phong tạp chí / Phạm Quỳnh, Nguyễn Phan 

Lãng, Đạm Phương Nữ Sử... ; Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, giới thiệu. - Tái bản, có 
chỉnh lý, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23cm 

T.1. - 953tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, bình luận về du ký Việt Nam trên tạp chí 

Nam Phong những năm đầu thế kỷ XX không chỉ có giá trị về mặt văn học mà còn 
có giá trị trên nhiều phương tiện khác nhau khảo sát địa lý, lịch sử, văn hoá, phong 
tục tập quán... phản ánh được những tâm tư, tình cảm, ước vọng của con người, qua 
đó phần nào khắc hoạ được chân thực chân dung xã hội của một thời đại. 

+ Môn loại: 895.92283203 / D500K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21995 
 
196/. Du ký Việt Nam trên Nam Phong tạp chí / Đông Châu, Nguyễn Mạnh 

Hồng, Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục... ; Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, giới thiệu. - Tái 
bản, có chỉnh lý, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23cm 

T.2. - 822tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, bình luận về du ký Việt Nam trên tạp chí 

Nam Phong những năm đầu thế kỷ XX không chỉ có giá trị về mặt văn học mà còn 
có giá trị trên nhiều phương tiện khác nhau khảo sát địa lý, lịch sử, văn hoá, phong 
tục tập quán... phản ánh được những tâm tư, tình cảm, ước vọng của con người, qua 
đó phần nào khắc hoạ được chân thực chân dung xã hội của một thời đại. 

+ Môn loại: 895.92283203 / D500K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21996 
 
197/. ĐỖ PHƯƠNG THẢO. Bếp ấm của mẹ - Quê hương, gia đình và tuổi thơ 

tôi / Đỗ Phương Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 330tr.; 
20cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / B257Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62976 
- Phòng Mượn: MV 24845-24846 
 
198/. NGUYỄN HUY TƯỞNG. Bốn năm sau và những trang viết về Điện Biên/ 

Nguyễn Huy Tưởng; Nguyễn Huy Thắng biên soạn và chú dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 407tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / B454N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62978 
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- Phòng Mượn: MV 24849-24850 
 
199/. DƯƠNG THÀNH TRUYỀN. Bắt đầu bằng để lại: Tạp văn / Dương Thành 

Truyền. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 194tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92284 / B118Đ 
- Phòng Mượn: MV 24859-24860 
 
200/. NGUYỄN THUỴ KHA. Hồi ức Quảng Trị / Nguyễn Thuỵ Kha sưu tầm 

và biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 226tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / H452Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62997 
- Phòng Mượn: MV 24877-24878 
 
201/. THÁI DOÃN MINH. Ký túc xá - Cá tốc ký: Chuyện trời ơi đất hỡi của 

sinh viên mặc áo blouse trắng / Thái Doãn Minh; Đậu Xanh minh hoạ. - In lần thứ 
hai. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại kỉ niệm về việc học, thi đến chơi, ăn ở, yêu đương qua giọng 
văn hài hước và dễ thương của bác sĩ tương lai Thái Doãn Minh. 

+ Môn loại: 895.9228403 / K600T 
- Phòng Mượn: MV 24837-24838 
 
202/. PHẠM QUỐC TOÀN. Nơi ta trở về: Bút ký - Ghi chép / Phạm Quốc Toàn.  

H.: Văn học, 2024. - 223tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / N462T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62981 
- Phòng Mượn: MV 24871-24872 
 
203/. NÔNG HUYỀN SƠN. Người ba lần mưu sát Ngô Đình Diệm: Truyện ký/ 

Nông Huyền Sơn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2024. - 240tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm 
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.9228403 / NG558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63010 
- Phòng Mượn: MV 24883-24884 
 
204/. MÃ THIỆN ĐỒNG. Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng Trị 81 ngày 

đêm: Truyện ký / Mã Thiện Đồng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 237tr.; 21cm. - 
(Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH121CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62998 
- Phòng Mượn: MV 24879-24880 
 
205/. NGUYỄN THÁI BÌNH. Sa Pa giữa trời mây trắng / Nguyễn Thái Bình, 

Phạm Hoàng Hải. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2024. - 239tr.; 20cm 

Việt Nam vẻ đẹp bất tận 
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Tóm tắt: Những ghi chép, bút kí về trời đất, núi rừng, chợ, thị trấn, con người 
và bản làng Sa Pa. 

+ Môn loại: 895.9228403 / S100P 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63041 
- Phòng Mượn: MV 24887-24888 
 
206/. TRIỀU DƯƠNG. Không gì ngoài cơn mưa / Triều Dương. - H.: Dân trí, 

2023. - 175tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Trang 
+ Môn loại: 895.9228408 / KH455G 
- Phòng Mượn: MV 24855-24856 
 
207/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Ngày mai của những ngày mai: Tản văn / Nguyễn 

Ngọc Tư. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 189tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / NG112M 
- Phòng Mượn: MV 24861-24862 
 
208/. TRẦN LÊ SƠN Ý. Thương một tình thương: Tản văn / Trần Lê Sơn Ý.  

H.: Lao Động, 2024. - 253tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / TH561M 
- Phòng Mượn: MV 24867-24868 
 
209/. LÊ HÀ. Vị quê thương nhớ: Tản văn về ẩm thực các dân tộc Huế / Lê Hà.  

H.: Lao Động, 2024. - 276tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / V300QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62979 
- Phòng Mượn: MV 24857-24858 

 
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
210/. VÕ MAI CHI. Hà Nội rồng bay / Võ Mai Chi; Epico Studio, Lê Tấn Lộc, 

Con Mều minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 31tr.: Tranh, ảnh; 24cm.  
(Đến thăm thành phố của em) 

Tóm tắt: Cùng các em nhỏ khám phá những thông tin thú vị và cơ bản mang 
đậm đặc điểm văn hoá, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt... nổi bật ở Hà Nội. 

+ Môn loại: 915.9731 / H100N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13491-13492 
 
211/. VÕ MAI CHI. Hải Phòng - Thành phố hoa phượng đỏ / Võ Mai Chi; Minh 

hoạ: Epico Studio, Lê Tấn Lộc, Con Mều. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23tr.: 
Tranh màu; 24cm. - (Đến thăm thành phố của em) 

Tóm tắt: Cùng các em nhỏ khám phá những thông tin thú vị và cơ bản mang 
đậm đặc điểm văn hoá, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt... nổi bật ở Hải Phòng. 

+ Môn loại: 915.9735 / H103PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13531-13532 
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212/. VÕ MAI CHI. Đà Nẵng - Thành phố đáng sống / Võ Mai Chi - Epico 

Studio, Lê Tấn Lộc, Con Mều minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23tr.: 
Tranh màu; 24cm. - (Đến thăm thành phố của em) 

Tóm tắt: Cùng các em nhỏ khám phá những thông tin thú vị và cơ bản mang 
đậm đặc điểm văn hoá, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt... nổi bật ở Đà Nẵng. 

+ Môn loại: 915.9751 / Đ100N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13535-13536 
 
213/. NGUYỄN THÁI BÌNH. Người bạn đường du lịch văn hoá Hội An / 

Nguyễn Thái Bình, Phạm Hoàng Hải. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 240tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giới thiệu về du lịch, văn hoá Hội An (Quảng 
Nam) như: Phố cổ Hội An, những con phố hẹp cũ kỹ, các ngôi nhà cổ, những đền 
miếu, hội quán và quán ăn giản dị, con người Hội An, đảo Cù Lao Chàm.... 

+ Môn loại: 915.9752 / NG558B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63040 
- Phòng Mượn: MG 11796-11797 
 
214/. VÕ MAI CHI. Đắk Lắk - Hương vị cà phê / Võ Mai Chi; Minh hoạ: Epico 

Studio, Lê Tấn Lộc, Con Mều. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 23tr.: Tranh 
màu; 24cm. - (Đến thăm thành phố của em) 

Tóm tắt: Cùng các em nhỏ khám phá những thông tin thú vị và cơ bản mang 
đậm đặc điểm văn hoá, thắng cảnh, ẩm thực, sinh hoạt... nổi bật ở Đắk Lắk. 

+ Môn loại: 915.9765 / Đ113L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13533-13534 

 
940. LỊCH SỬ CHÂU ÂU 

 
215/. JABLONKA, IVAN. Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi = Histoire 

des grands-parents que je n’ai pas eus / Ivan Jablonka; Bảo Chân dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 430tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tự truyện gia đình kể về cuộc đời của ông bà nội của tác giả, họ xuất 
thân là những người Do Thái cộng sản bị truy đuổi khỏi quê hương Ba Lan, nhập cư 
bất hợp pháp vào Pháp để tránh tù tội nhưng lại trở thành những nạn nhân bị trục 
xuất, đày đến trại tập trung và bị giết chết trong những đợt thảm sát người Do Thái. 

+ Môn loại: 940.53 / Đ300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22006 
- Phòng Mượn: MG 11724-11725 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
216/. Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam = Thousands years of Viet Nam 

National Civilization / Vũ Trọng Lâm chủ biên; Nguyễn Thái Bình, Phạm Thị Ngọc 
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Bích, Nguyễn Giao Linh, Phạm Tuyên, Nguyễn Thị Thuý biên soạn.... - Xuất bản lần 
thứ hai, có bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 623tr.: Hình ảnh; 25cm 

ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 
Sự thật 

Tóm tắt: Trình bày 294 bảo vật theo hành trình niên đại của các bảo vật quốc 
gia, bắt đầu từ giai đoạn trước Công nguyên cho đến thời kỳ chiến tranh cách mạng, 
đánh dấu bằng bước ngoặt vĩ đại là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.7 / NG105N 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4884 
 
217/. HOÀNG ĐÌNH LONG. Truyện mỗi ngày nội kể - Lịch sử Việt Nam / 

Hoàng Đình Long biên soạn. - H.: Dân Trí, 2024. - 181tr.; 21cm 
Tóm tắt: Qua mười sáu câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của người bà 

dành cho cháu, cuốn sách tái hiện một bức tranh sinh động về lịch sử nước ta. Từ 
những câu chuyện cổ tích xa xưa, độc giả sẽ đồng hành cùng dân tộc trải qua những 
thăng trầm lịch sử, từ thời kỳ phân tán đến lúc đất nước thống nhất. 

+ Môn loại: 959.7 / TR527M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62996 
- Phòng Mượn: MG 11746-11747 
 
218/. Đại Nam liệt truyện: Tiền biên / Viện Sử học Việt Nam phiên dịch và chú 

giải; Đỗ Mộng Khương dịch; Hoa Bằng hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - Huế: Nxb. 
Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.1: Tổng mục & quyển đầu. - 226tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21986 
- Phòng Mượn: MG 11703-11704 
 
219/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Sơ tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 

dịch và chú giải; Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Hữu Tạo dịch; Hoa Bằng hiệu đính.  
Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.2: Truyện các quan (Quyển 4 đến quyển 21). - 254tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21987 
- Phòng Mượn: MG 11705-11706 
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220/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Sơ tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 
dịch và chú giải; Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Hữu Tạo dịch; Hoa Bằng hiệu đính.  
Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử Quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.3: Truyện người hạnh nghĩa và truyện nước ngoài (quyển 22 đến quyển 33).  

209tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21988 
- Phòng Mượn: MG 11707-11708 
 
221/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Nhị tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 

dịch và chú giải; Nguyễn Mạnh Duân, Đỗ Mộng Khương,... dịch; Hoa Bằng hiệu 
đính. - Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử Quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.4: Truyện các Hậu phi, Hoàng tử, Công chúa (quyển 1 đến quyển 13). - 233tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21989 
- Phòng Mượn: MG 11709-11710 
 
222/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Nhị tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 

dịch và chú giải; Nguyễn Mạnh Duân, Đỗ Mộng Khương,... dịch; Hoa Bằng hiệu 
đính. - Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử Quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.5: Truyện các Quan (quyển 14 đến quyển 25). - 209tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21990 
- Phòng Mượn: MG 11711-11712 
 
223/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Nhị tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 

dịch và chú giải; Trương Văn chinh, Nguyễn Danh Chiến... dịch; Hoa Bằng hiệu 
đính. - Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử Quán Triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.6: Truyện các Quan (quyển 26 đến quyển 36). - 229tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21991 
- Phòng Mượn: MG 11713-11714 
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224/. Đại Nam liệt truyện: Chính biên - Nhị tập / Viện Sử học Việt Nam phiên 
dịch và chú giải; Nguyễn Mạnh Duân, Đỗ Mộng Khương... dịch; Hoa Bằng hiệu 
đính. - Tái bản lần thứ tư. - Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 24cm 

ĐTTS ghi: Quốc sử Quán triều Nguyễn. Viện Sử học Việt Nam 
T.7: Truyện người trung nghĩa và nghịch thần (quyển 37 đến quyển 46). - 190tr. 
Tóm tắt: Ghi chép về sự tích, công trạng các công thần, liệt nữ, danh tăng... và 

gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". 
+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21992 
- Phòng Mượn: MG 11715-11716 
 
225/. PHAN TRẦN CHÚC. Nguyễn Tri Phương: Truyện ký / Phan Trần Chúc.  

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 119tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những chiến công lẫy lừng của 

vị danh tướng lẫm liệt Nguyễn Tri Phương. 
+ Môn loại: 959.7029092 / NG527TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63043 
- Phòng Mượn: MG 11798-11799 
 
226/. PHAN TRẦN CHÚC. Ba Đình: Truyện ký / Phan Trần Chúc. - H.: Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 139tr.; 20cm 
Tóm tắt: Tái hiện diễn tiến của cuộc khởi nghĩa Ba Đình từ khởi nguồn đến khi 

kết thúc thông qua từng câu chuyện, được sắp xếp tuần tự theo thời gian và sự kiện 
xảy ra, gắn liền với tên tuổi của Đinh Công Tráng, Phạm Bành cùng một số văn thân, 
sĩ phu yêu nước đương thời. 

+ Môn loại: 959.703 / B100Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63047 
- Phòng Mượn: MG 11800-11801 
 
227/. WERTH, LÉON. Nam kỳ ngao du / Léon Werth; Đông Dương dịch. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 293tr.; 18cm 
Tóm tắt: Ghi lại cuộc hành trình đến Sài Gòn - Nam kỳ đầu thế kỷ 20 của tác 

giả Léon Werth - văn sĩ người Pháp với bức tranh về con người và vùng đất nơi đây; 
nêu rõ mặt trái của chủ nghĩa thực dân đang vận hành ở Nam kỳ thuộc địa lúc bấy 
giờ. 

+ Môn loại: 959.703 / N104K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3362 
- Phòng Mượn: MG 11812-11813 
 
228/. SƠN TÙNG. Trần Phú / Sơn Tùng. - H.: Kim Đồng, 2024. - 230tr.; 21cm.  

(Tủ sách các nhà cách mạng tiền bối) 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp vinh quang cũng như 

những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trần Phú đối với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7031092 / TR121PH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62995 
- Phòng Mượn: MG 11745 
 
229/. VŨ KIM YẾN. Từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến Chiến dịch Hồ Chí 

Minh 1975 / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 184tr.; 
21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 
2025)) 

Tên sách ngoài bìa: Từ Cách mạng tháng 8 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền 

Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1954-1975); giới 
thiệu một số bài viết, câu chuyện về Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704 / T550C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63002 
- Phòng Mượn: MG 11752-11753 
 
230/. VŨ KIM YẾN. Thời đại Hồ Chí Minh - Một thời đại mới trong lịch sử 

Việt Nam / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 152tr.; 21cm.  
(Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tổng hợp những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng 

Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nhân dân ta 
vững bước tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Khẳng 
định tư tưởng của Người vẫn còn sức sống mãnh liệt, soi đường cho đất nước trong 
công cuộc phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 959.704 / TH462Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22017 
- Phòng Mượn: MG 11729-11730 
 
231/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Đi theo con đường của Bác học tập và phấn đấu suốt đời / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên 
soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Mỗi chúng ta cần có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, 
phấn đấu suốt đời học tập và làm theo Bác. 

+ Môn loại: 959.70402 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63019 
- Phòng Mượn: MG 11774-11775 
 
232/. BÙI PHÚC HẢI. Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế / Bùi 

Phúc Hải sưu tầm, tổ chức biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 250tr.; 
21cm 
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Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện thể hiện tình cảm và lòng kính trọng của 
bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63053 
- Phòng Mượn: MG 11808-11809 
 
233/. Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng / Hà Minh Hồng (chủ biên), Trần Thuận, 

Lưu Văn Quyết, Nguyễn Thanh Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 127tr.; 
21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp chuyện kể của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với 
Bác Hồ, góp phần làm rõ hơn quan điểm của Bác về giáo dục thiếu niên, nhi đồng; 
khẳng định tình cảm, sự quan tâm, hết lòng vì thế hệ trẻ của Bác và lòng kính yêu 
Bác Hồ của thiếu niên, nhi đồng. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63036 
- Phòng Mượn: MG 11788-11789 
 
234/. VŨ KIM YẾN. Con đường thiên lý từ Bến Nhà Rồng đến bản Tuyên ngôn 

lịch sử / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 172tr.; 23cm.  
(Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Sưu tập biên soạn những mẩu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về 

quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911-
1945 góp phần làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to 
lớn của Người đối với lịch sử dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / C430Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22019 
- Phòng Mượn: MG 11733-11734 
 
235/. ĐỖ HOÀNG LINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời 

đại: Bác Hồ, một cuộc đời vì nhân dân / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn. - Chỉnh 
lý, tái bản lần thứ nhất. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tuyển chọn những mẩu chuyện về đạo đức sáng ngời, trí tuệ siêu việt, 

tài năng lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng hợp, sắp xếp thành hệ thống những 
sự kiện lịch sử chính trong cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Hồ Chí 
Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63018 
- Phòng Mượn: MG 11772-11773 
 
236/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng miền Nam, 

thống nhất Tổ quốc / Vũ Kim Yến. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 175tr.; 21cm. - (Kỷ 
niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự 
nghiệp giải phóng miền Nam: Bác Hồ với học sinh miền Nam tập kết; hình ảnh về 
Bác Hồ; quay phim Bác ở chiến khu Việt Bắc; những lời dạy bảo của Bác; sự tích về 
cây vú sữa trong vườn Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63007 
- Phòng Mượn: MG 11762-11763 
 
237/. ĐỖ HOÀNG LINH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám và 

chiến dịch Điện Biên Phủ / Đỗ Hoàng Linh. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 195tr.; 23cm.  
(Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, 

tấm gương đạo đức sáng ngời, phong cách sống và làm việc mẫu mực của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh từ năm 1945 và sau năm 1954. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22020 
- Phòng Mượn: MG 11735-11736 
 
238/. NGUYỄN VĂN DƯƠNG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của 

thời đại: Giá trị, ý nghĩa và sự trường tồn của bản Di chúc lịch sử / Sưu tầm, biên 
soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-

1969); quá trình viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ 10-5-1965 đến 19-5-
1969); một số chuyện kể về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và công bố bản Di 
chúc; giá trị, ý nghĩa và sự trường tồn của bản Di chúc. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63021 
- Phòng Mượn: MG 11778-11779 
 
239/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Hồ Chí Minh 

gương Người sáng mãi / Đặng Minh Dũng sưu tầm, tuyển chọn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2024. - 179tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bác Hồ với chiến sĩ, thương binh, liệt sĩ; Bác Hồ với 
đồng bào; Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng; những câu chuyện đời thường của Bác; 
Bác Hồ trong mắt bạn bè quốc tế. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63020 
- Phòng Mượn: MG 11776-11777 
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240/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 
Người đi vào lịch sử / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
207tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, hồi ức của những chứng nhân đã từng 

sống và làm việc hoặc từng gặp và tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm 
rõ nhân cách, phong cách sống mẫu mực cũng như tấm lòng của Bác đối với quần 
chúng nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63022 
- Phòng Mượn: MG 11780-11781 
 
241/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Tìm đường đi cho dân tộc đi theo / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 199tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh lịch sử từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích, lý giải động lực ra đi tìm đường cứu nước, sự tiếp 
thu các tinh hoa văn hoá nhân loại trong hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước 
của Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63023 
- Phòng Mượn: MG 11782-11783 
 
242/. NGUYỄN MINH HẢI. Học Bác lòng ta trong sáng hơn / Nguyễn Minh 

Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 247tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm 

gương đạo đức sáng ngời, phong cách sống và làm việc mẫu mực của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H419B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63037 
- Phòng Mượn: MG 11790-11791 
 
243/. TRẦN THÁI BÌNH. Hồ Chí Minh sự hình thành một nhân cách lớn / Trần 

Thái Bình. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 263tr.: Ảnh, tranh vẽ; 
21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh.) 

Tóm tắt: Nghiên cứu về quá trình hình thành nhân cách lớn Hồ Chí Minh từ 
hoàn cảnh khách quan, thiên thời, địa lợi, nhân hoà, đến những nỗ lực, tu dưỡng, sáng 
tạo của bản thân Người, tạo thành một phong cách tư duy, phong cách làm việc, 
phong cách ứng xử, phong cách diễn đạt và phong cách sinh hoạt mang tên Hồ Chí 
Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63039 
- Phòng Mượn: MG 11794-11795 
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244/. VŨ KIM YẾN. Lời Bác sáng niềm tin / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn.  
H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 299tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu trích dẫn nói lên tình cảm của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam cũng như tấm lòng của 
những người con miền Nam đối với Bác. 

+ Môn loại: 959.704092 / L462B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63008 
- Phòng Mượn: MG 11764-11765 
 
245/. Mỗi kỷ vật một câu chuyện / Biên soạn: Vũ Mạnh Hà, Phạm Thị Thanh 

Mai, Trần Thị Phương Lan... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 235tr.: Ảnh; 
21cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Giới thiệu một số món quà ý nghĩa, thiết thực Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tặng đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế, các kỷ vật hiện đang được lưu trữ tại 
Bảo tàng Hồ Chí Minh và được sắp xếp theo trình tự thời gian tặng. 

+ Môn loại: 959.704092 / M452K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63017 
- Phòng Mượn: MG 11770-11771 
 
246/. TRẦN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ 

Tịch/ Trần Dân Tiên. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 183tr.; 
21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Những câu chuyện kể về một số sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Hồ Chủ Tịch từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63038 
- Phòng Mượn: MG 11792-11793 
 
247/. TRẦN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch/ 

Trần Dân Tiên. - Tái bản lần thứ 11. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 179tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện kể về một số sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách 
mạng của Hồ Chủ Tịch từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm 
đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63052 
- Phòng Mượn: MG 11806-11807 
 
248/. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, Hoàng 

Hữu Kháng, Dương Đại Lâm.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 267tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về Bác, góp phần làm rõ phong cách Hồ Chí 
Minh trên các khía cạnh: tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử, sinh hoạt, thể hiện chuẩn 
mực đạo đức và nhân cách cao đẹp của Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63054 
- Phòng Mượn: MG 11810-11811 
 
249/. TRÌNH QUANG PHÚ. Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng: Ký / Trình 

Quang Phú. - Xuất bản lần thứ 22, có chỉnh sửa và bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2023. - 360tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết ghi lại thời niên thiếu của Bác và quá trình chuẩn bị 
ra đi tìm đường cứu nước cũng như những tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền 
Nam và miền Nam với Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / T550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63016 
- Phòng Mượn: MG 11768-11769 
 
250/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 

Trên những chặng đường kháng chiến / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện kể về các hoạt động của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh từ sau Cách mạng tháng Tám: Chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng, 
củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ; Lãnh đạo toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; nói lên tấm lòng 
thương yêu của Bác đối với mọi tầng lớp cán bộ; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
vững vàng về mọi mặt cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể; chăm lo quyền lợi và 
đời sống của quần chúng nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR254NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63025 
- Phòng Mượn: MG 11786-11787 
 
251/. TRẦN DÂN TIÊN. Truyện về Hồ Chí Minh / Trần Dân Tiên; Biên dịch: 

Nguyễn Hải Hoành, Dương Trung Dũng; Lê Văn Toan hiệu đính. - H.: Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 255tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm 36 câu chuyện được kể bởi những nhân vật từng làm việc, hoạt 
động cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh để khắc hoạ rõ nét hình tượng Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng tiêu 
biểu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới đầu thế kỷ XX, một 
tấm gương sáng ngời về tinh thần quốc tế cao cả, bác ái và đấu tranh không ngừng vì 
độc lập, tự do của Tổ quốc. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR527V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63049 
- Phòng Mượn: MG 11804-11805 
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252/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: 
Về với cội nguồn dân tộc / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã để lại một sự nghiệp sáng tác văn thơ lớn lao 
về tầm vóc, phong phú đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo.., có 
những tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của mỗi con người Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / V250V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63024 
- Phòng Mượn: MG 11784-11785 
 
253/. T. LAN. Vừa đi đường vừa kể chuyện / T. Lan. - Xuất bản lần thứ 11.     

H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 119tr.; 20cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác do 

chính Bác kể lại trên đường Bác ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. 
+ Môn loại: 959.704092 / V551Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63048 
- Phòng Mượn: MG 11802-11803 
 
254/. TRẦN VIẾT NGHĨA. Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi / Trần Viết 

Nghĩa. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 567tr.; 24cm 
Tóm tắt: Khắc hoạ cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ 9 năm chống thực dân 

Pháp, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu”, chiến thắng mang tầm vóc vĩ đại nhưng đầy gian khổ và hy sinh của quân và 
dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21993 
- Phòng Mượn: MG 11717-11718 
 
255/. TRẦN THÁI BÌNH. Điện Biên Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm / Trần Thái 

Bình. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 110tr.; 20cm 
Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về hình ảnh của Chiến dịch Điện Biên Phủ 

qua các sự kiện; ý đồ chiến tranh của Pháp, sự lựa chọn chiến lược của đồng chí Võ 
Nguyên Giáp đã làm nên tiếng sấm Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu và các bài học 
nhớ lại để suy ngẫm. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62993 
- Phòng Mượn: MG 11739-11740 
 
256/. HOÀNG MINH PHƯƠNG. Điện Biên Phủ - Những trang vàng lịch sử: 

Với lời tựa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Hoàng Minh Phương. - In lần thứ 3.  
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 331tr.: Ảnh; Sơ đồ; 20cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về chủ trương, kế hoạch tác chiến của địch và ta, so sánh lực 
lượng, cuộc đấu trí và lực lượng hai bên, quá trình chuẩn bị và diễn biến chiến dịch 
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Điện Biên Phủ; ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi. Giới thiệu một số gương chiến đấu 
dũng cảm và lao động quên mình của bộ đội, thanh niên xung phong, các trí thức, 
văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63059 
- Phòng Mượn: MG 11743-11744 
 
257/. Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử = Moments in history - 

Moments de l'histoire / Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Dương Ninh,... ; Bùi Chí Trung chủ 
biên ; Trần Lê Minh dịch Anh ; Đặng Trâm Anh dịch Pháp. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2024. - 265tr.: Ảnh; 25cm 

Sách gồm 3 ngôn ngữ: Việt - Pháp - Anh 
Tóm tắt: Tuyển tập những hình ảnh lịch sử tái hiện chân thực và toàn cảnh một 

sự kiện lịch sử trọng đại "nổi tiếng năm châu, chấn động thế giới". Qua hàng trăm 
hình ảnh được sưu tầm và chọn lọc kỹ lưỡng, cuốn sách tái hiện những khoảnh khắc 
từ bên trong, từ nhiều góc nhìn của những người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến 
một trong những trận chiến nổi tiếng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình thế 
giới thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4885 
 
258/. HOÀNG NGUYÊN. Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 / Hoàng 

Nguyên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 195tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Nguyễn Bá Huấn 
Tóm tắt: Ghi lại tình hình Đông Dương trước Hội nghị Genève; các bước chuẩn 

bị Hội nghị; ba giai đoạn của Hội nghị Genève; đánh giá kết quả Hội nghị Genève. 
+ Môn loại: 959.7041 / H452NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63013 
- Phòng Mượn: MG 11766-11767 
 
259/. VŨ THỊ KIM YẾN. 80 năm mùa thu cách mạng / Vũ Thị Kim Yến sưu 

tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 143tr.; 23cm. - (Kỷ niệm 80 năm Quốc 
khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 

Tóm tắt: Nội dung tái hiện sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy 
gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp 
chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua cao trào cách mạng năm 1930-
1931, rồi 1936-1939 đến 1939-1945. 

+ Môn loại: 959.7041 / T104M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22016 
- Phòng Mượn: MG 11727-11728 
 
260/. VŨ KIM YẾN. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 – Ý nghĩa, giá trị và sự 

trường tồn / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 156tr.; 23cm.  
(Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn 
độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của 
dân tộc. Cung cấp những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và cuộc sống 
trường tồn của bản Tuyên ngôn. 

+ Môn loại: 959.7041 / T527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22018 
- Phòng Mượn: MG 11731-11732 
 
261/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. Đại thắng mùa xuân 1975 - Những sự kiện lịch sử 

không quên / Đặng Việt Thuỷ biên soạn. - H.: Tri Thức, 2024. - 315tr.; 21cm. - (Kỷ 
niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Giới thiệu những sự kiện lịch sử đại thắng mùa Xuân 1975: Thành lập 
các quân đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Tổng tiến công 
và nổi dậy mùa Xuân 1975; các trận đánh then chốt trong chiến dịch Tây Nguyên 
1975; chiến dịch Thừa Thiên-Huế; Chiến dịch Đà Nẵng; đánh chiếm đèo Hải Vân, 
giải phóng bán đảo Sơn Trà.... 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63005 
- Phòng Mượn: MG 11758-11759 
 
262/. NÔNG HUYỀN SƠN. Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính 

Ngô Đình Diệm: Sách tham khảo / Nông Huyền Sơn. - H.: Quân đội nhân dân, 2024.  
223tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Khái quát về chính trường miền Nam sau khi chính phủ Sài Gòn của 
Ngô Đình Diệm bị lật đổ, miền Nam Việt Nam rơi vào thời kỳ hỗn loạn, hỗn quân, 
hỗn quan, các chính phủ quân sự, dân sự thay đổi liên tục; đồng thời lột tả chân thực 
từng gương mặt tướng lĩnh như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện 
Khiêm, Đỗ Mậu, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ... 

+ Môn loại: 959.7043 / GI-103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63001 
- Phòng Mượn: MG 11750-11751 
 
263/. Hiệp định Pari - dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh / Biên soạn: 

Vũ Mạnh Hà, Phạm Thị Thanh Mai, Trần Thị Phương Lan... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2023. - 179tr.: Ảnh; 20cm 

ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh, tư liệu quý về quá trình trước, trong và sau 

khi Hiệp định Pari được ký kết, thể hiện những nhận định tài tình và sự chỉ đạo sát 
sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về quá trình đàm phán, 
lễ ký kết, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện những điều 
khoản của Hiệp định Pari, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / H307Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63014 
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- Phòng đọc Tra cứu: TC 4886-4887 
 
264/. MILLER, EDWARD. Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận 

Nam Việt Nam: Sách tham khảo / Edward Miller; Biên dịch, hiệu đính: Minh Thu, 
Trọng Minh,... - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 694tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Misalliance: Ngo Dinh Diem, the United States, and the 
Fate of South Vietnam 

Tóm tắt: Với cách nhìn ở một góc độ khác, tác giả đã phác hoạ hình ảnh Ngô 
Đình Diệm và cách giải thích về mối quan hệ giữa Ngô Đình Diệm với Hoa Kỳ. 
Những luận giải, đánh giá về một số sự kiện, nhân vật, về chủ nghĩa cộng sản, cách 
mạng miền Nam, phong trào Đồng khởi, nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chính 
quyền Sài Gòn... 

+ Môn loại: 959.7043 / L305M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21985 
- Phòng Mượn: MG 11701-11702 
 
265/. VŨ KIM YẾN. 50 năm thiên anh hùng ca giải phóng / Vũ Kim Yến sưu 

tầm và biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 171tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp các tư liệu phong phú về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975 như: các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975; các bài viết, 
bài nghiên cứu về thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tiến công mà đỉnh cao là chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử; hồi ức của một số cán bộ, trí thức, cụ nông dân, học sinh, 
chiến sĩ,... đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63003 
- Phòng Mượn: MG 11754-11755 
 
266/. Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 năm 1975 / Gabrien 

Côncô, Alen Oátmét, Nguyễn Văn Sự...; Phạm Bá Toàn sưu tầm, tuyển chọn. - H.: 
Quân đội Nhân dân, 2024. - 240tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Tái hiện diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với 
các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước; ghi lại thời khắc cuối cùng của chế độ nguỵ quyền 
Sài Gòn và sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn năm 1975. 

+ Môn loại: 959.7043 / N452C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63006 
- Phòng Mượn: MG 11760-11761 
 
267/. ĐẶNG VIỆT THUỶ. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 / 

Biên soạn: Đặng Việt Thuỷ, Đặng Thành Trung. - In lần 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
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279tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
(1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản về các sự kiện lịch sử trọng đại trong 
suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến 
chiến lược năm 1975-1976 cho đến diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện 
thời cơ cho chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / T455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63004 
- Phòng Mượn: MG 11756-11757 
 
268/. LÊ CHÍNH. Tư liệu các sự kiện diễn ra trước và sau ngày giải phóng / Lê 

Chính. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 306tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày Giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2025)) 

Tóm tắt: Tập hợp các tư liệu về các sự kiện lịch sử diễn ra trước và sau ngày 
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các tư liệu tập trung tìm hiểu, làm rõ sự 
khủng hoảng từ sau khi ký kết Hiệp định Paris của nguỵ quyền Sài Gòn với những 
mâu thuẫn nội tại không thể giải quyết, gây nên những tổn thất của địch trên toàn 
miền Nam Việt Nam, dẫn đến cái kết cục thảm hại "nguỵ nhào" trong ngày 30/4/1975 
lịch sử. 

+ Môn loại: 959.7043 / T550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63000 
- Phòng Mượn: MG 11748-11749 
 
269/. Những mảnh ký ức 1979-1989 - Chuyện kể từ biên giới phía Bắc / Hà 

Hương, Đào Thanh Huyền, Phạm Hoài Thanh. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2024. - 287tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khắc hoạ sinh động hồi ức của gần 120 nhân chứng là người dân, bộ 
đội chính quy, công an vũ trang, bộ đội địa phương, dân phòng trong cuộc chiến tranh 
bảo vệ biên giới phía Bắc từ 1979 đến 1989. Sách không chỉ tập trung vào khía cạnh 
chiến sự mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội, đời sống tinh thần của người dân, 
những người lính trong thời kỳ chiến tranh, từ những khó khăn, gian khổ đến những 
tình cảm sâu sắc và những hy sinh cao cả của họ. 

+ Môn loại: 959.70441 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21984 
- Phòng Mượn: MG 11699-11700 
 
270/. CHO CHULHYEON. Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Cho 

Chulhyeon; Dịch: Ngô Vân Anh, Nghiêm Thị Thu Hương,...; Hiệu đính: Trần Thị 
Bích Phượng, Trần Thị Khánh Vân... - H.: Thông tấn, 2024. - 333tr.: Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
từ những năm tháng vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, xuất sắc vượt qua 
các bậc học, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. 

+ Môn loại: 959.70442092 / TR527V 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22007 
- Phòng Mượn: MG 11726 
 
271/. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Điện Biên trong lịch sử: Từ thuở ban đầu đến 

năm 1954 / Đặng Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, nhận định, đánh giá các sự kiện, vùng đất, con người, truyền 
thống cách mạng của nhân dân các dân tộc Mường Then cùng nhân dân cả nước đã 
anh dũng đấu tranh giải phóng quê hương bằng chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu". 

+ Môn loại: 959.7177 / Đ305B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62994 
- Phòng Mượn: MG 11741-11742 
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